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 - Luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu đƣợc giáo viên hƣớng dẫn giao.  

 - Đảm bảo đúng tiến độ của đề tài theo thời gian đã quy định. 
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liệu...): 

Kết cấu của khoá luận đƣợc tác giả sắp xếp tƣơng đối hợp lý, khoa học bao 

gồm 3 chƣơng:  

Chƣơng 1, tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh 

nghiệp. 

Chƣơng 2, sau khi giới thiệu khái quát về công ty, tác giả đã đi sâu phân 

tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà, có số liệu minh hoạ cụ thể (quý 4 

năm 2012). Số liệu minh hoạ giữa chứng từ và sổ sách có tính logic và chính xác 

cao. 

Chƣơng 3, sau khi đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bao 

Bì Hải Hà, trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác kế toán tại Công ty. Các giải pháp đƣa ra có tính khả thi và tƣơng 

đối phù hợp với tình hình thực tế tại công ty. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

   Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay thì đối 

với một doanh nghiệp muốn tạo uy tín và thƣơng hiệu trên thị  trƣờng là vô cùng 

khó khăn. Bởi vậy vấn đề quan tâm hàng đầu của nhà quản lí là tính hiệu quả 

của các hoạt động kinh tế, chi phí bỏ ra, doanh số thu đƣợc và kết quả kinh 

doanh trong kì. Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh 

tế, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ đáp 

ứng yêu cầu đó và giúp cho nhà quản lí đƣa đƣợc ra các quyết định kinh doanh 

sáng suốt, kịp thời.  

Nhận thấy tầm quan trọng của công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu,  

chi phí và xác định  kết  quả  kinh doanh nói riêng, em đã mạnh  dạn  chọn đề  

tài : "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà cho bài khóa luận của mình.  

Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, bài khóa luận của em gồm có 3 chƣơng:  

Chƣơng  I  :  Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp  

Chƣơng II : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Hải Hà 

Chƣơng III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Bao Bì Hải Hà 

Vì thời gian và kiến thức có hạn nên bài viết của em chắc chắn không 

tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc sự góp ý của các thầy cô và các bạn 

để bài viết của em đựợc hoàn thiện hơn.  

Em xin chân thành cảm ơn ! 

 

                  Sinh viên  

                                           

 

   

  Nguyễn Thị Thủy Tiên 
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CHƢƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH 

THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 

DOANH NGHIỆP 

1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh trong doanh nghiệp  

1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay,vấn đề mà các doanh nghiệp luôn 

quan tâm là làm thế nào hoạt động hiệu quả cao nhất (tối đa hoá lợi nhuận và tối 

thiểu hoá rủi ro) và lợi nhuận là thƣớc đo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, 

các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu, thu nhập, 

chi phí. Hay nói cách khác doanh thu, thu nhập khác, chi phí và lợi nhuận là các 

chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.Do đó doanh nghiệp 

cần phải kiểm soát chặt chẽ doanh thu, chi phí để biết đƣợc kinh doanh mặt hàng 

nào, mở rộng mặt hàng nào để đạt đƣợc kết quả cao nhất. Nhƣ vậy, tổ  chức kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò quan trọng 

trong việc tập hợp ghi chép các số liệu về tình  hình hoạt động của doanh 

nghiệp, qua đó cung cấp đƣợc thông tin, số liệu cần thiết giúp cho chủ doanh 

nghiệp và giám đốc điều hành có thể phân tích, đánh  giá và lựa chọn phƣơng án 

kinh doanh, phƣơng án đầu tƣ có hiệu quả cao nhất.  

Tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh cung  

cấp  những thông tin quan trọng không chỉ cần thiết đối với nhà quản trị doanh 

nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng với các đối tƣợng khác trong nền kinh tế 

quốc dân.  

   + Đối với nhà đầu tƣ: Thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kết quả kinh 

doanh là cơ sở để các nhà đầu tƣ đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi 

doanh nghiệp từ đó đƣa ra quyết định đầu tƣ hợp lý.  

   + Đối với các trung gian tài chính nhƣ Ngân hàng, các công ty cho thuê tài 

chính Thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cung cấp điều kiện 

tiên quyết để họ tiến hành thẩm định, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 

nhằm đƣa ra quyết định có cho vay không, cho vay bao nhiêu và bao lâu.  
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   + Đối với các cơ quan quản lý vĩ mô nền kinh tế: Thông tin về doanh thu, chi 

phí và kết quả kinh doanh giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Nhà nƣớc 

có thể tổng hợp, phân tích số liệu và đƣa ra các thông số cần thiết giúp Chính 

phủ có thể điều tiết nền kinh tế ở tầm vĩ mô, xác định đúng số thuế thu nhập 

doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp cho Nhà Nƣớc,...  

1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh  

       Để đáp ứng nhu cầu quản lý về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh, kế toán cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:  

 Tính toán và ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời khối lƣợng tiêu thụ.  

 Quản  lý về số lƣợng, giá trị hàng xuất bán bao gồm việc quản lý từng 

ngƣời mua, từng nhóm hàng.  

 Vận dụng nguyên tắc giá phí và các phƣơng pháp tính giá phù hợp để xác 

định chính xác giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và các chi phí khác nhằm xác 

định đúng đắn kết quả bán hàng.  

 Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán phù 

hợp để thu nhận, xử lý, hệ thống hóa và cung cấp thông tin về tình hình bán 

hàng, tình hình quản lý chi phí và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng, tình hình quản lý chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh thông qua việc lập các chứng từ kế toán để 

chứng minh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mở sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán 

chi tiết để phản ánh tình hình khối lƣợng hàng hoá tiêu thụ, ghi nhận doanh thu 

bán hàng và các chỉ tiêu liên quan khác của khối lƣợng hàng bán (giá bán, doanh 

thu thuần..)   

 Kế toán quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ kho hàng hoá, phát 

hiện, xử lý kịp thời hàng hoá ứ đọng  

 Tham mƣu các biện pháp thúc đẩy bán hàng, mở rộng thị phần, tăng vòng 

quay tổng vốn.   

 Theo dõi và thanh toán kịp thời công nợ với khách hàng và nhà cung cấp. 

 Ghi chép theo dõi, phản ánh kịp thời từng khoản chi phí, thu nhập khác 

phát sinh trong kỳ  
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 Cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình bán hàng cho lãnh đạo để 

phục vụ cho việc ra các quyết định, điều hành hoạt động kinh doanh, cung cấp  

số liệu, tài liệu cho các cơ quan quản lý phục vụ cho yêu cầu quản lý chung của 

ngành thƣơng mại và của nền kinh tế.   

1.1.3. Các khái niệm cơ bản   

1.1.3.1. Doanh thu  

    Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ 

kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thƣờng của 

doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. ( Theo Chuẩn mực kế toán số 

14 - "Doanh thu và thu nhập khác", ban hành  theo Quyết định số 149/2001/QĐ-

BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)  

   Các loại doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

      Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu đƣợc, hoặc sẽ 

thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và 

phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).  

     Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện 

sau:  

    - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền 

sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua.  

    -  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở 

hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.  

   -  Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.  

   -  Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng.  

   -  Xác địch đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.  

     Thời điểm ghi nhận Doanh thu bán hàng theo các phương thức bán hàng:  

-`  Tiêu thụ theo phương thức trực tiếp: Theo phƣơng thức này, ngƣời bán giao 

hàng cho ngƣời mua tại kho, tại quầy hay tại phân xƣởng sản xuất. Khi ngƣời 

mua đã nhận đủ hàng và ký vào hóa đơn thì hàng chính thức đƣợc coi là tiêu thụ, 
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ngƣời bán có quyền ghi nhận doanh thu.  

-  Tiêu thụ theo phương thức ký gửi đại lý : thời điểm ghi nhận doanh thu là 

khi nhận báo cáo bán hàng do đại lý gửi.  

-  Tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng : thời điểm ghi nhận doanh thu là 

khi bên bán đã chuyển hàng đến địa điểm của bên mua và bên bán đã thu đƣợc 

tiền hàng hoặc đã đƣợc bên mua nhận nợ.  

-  Tiêu thụ theo phương thức trả chậm, trả góp: Theo tiêu thức này, doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá trả một lần ngay từ đầu không bao gồm tiền 

lãi về trả chậm, trả góp.  

    Doanh thu cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận khi kết quả của giao dịch cung cấp 

dịch vụ đƣợc xác định một cách đáng tin cậy. Trƣờng hợp giao dịch về cung cấp 

dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu đƣợc ghi nhận trong kỳ theo kết 

quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. 

Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ đƣợc xác định khi thỏa mãn tất cả 4 điều 

kiện sau:  

 - Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.  

 - Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ hoạt động giao dịch cung cấp dịch vụ 

đó.  

 - Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế 

toán.  

 - Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó.  

 Doanh thu bán hàng nội bộ  

  Doanh thu bán hàng nội bộ là lợi ích kinh tế thu đƣợc từ việc bán hàng hóa, sản 

phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc 

trong cùng một công ty tính theo giá bán nội bộ.  

 Các khoản giảm trừ doanh thu  

- Chiết khấu thương mại : là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho 

khách hàng mua hàng với khối lƣợng lớn. 

- Giảm giá hàng bán : là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do hàng hóa kém 

phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.  
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- Hàng bán bị trả lại : là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị 

khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.  

- Thuế giá trị gia tăng phải nộp (theo phương pháp trực tiếp): Thuế GTGT là 

một loại thuế gián thu, tính trên phần tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ. Đối với 

doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì thuế GTGT sẽ 

đƣợc xác định bằng tỉ lệ phần trăm GTGT tính trên doanh thu. 

- Thuế tiêu thụ đặc biệt : là loại thuế đƣợc đánh vào doanh thu của các doanh 

nghiệp sản xuất một số mặt hàng đặc biệt mà nhà nƣớc không khuyến khích sản 

xuất nhƣ: rƣợu, bia, thuốc lá, vàng mã, bài lá…  

-Thuế xuất khẩu: là loại thuế thu vào các mặt hàng đƣợc phép xuất khẩu qua cửa 

khẩu hoặc biên giới giữa các quốc gia.  

 Doanh thu thuần: là số chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ , doanh thu nội bộ với các khoản giảm trừ doanh thu.  

 Doanh thu hoạt động tài chính : Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm 

các khoản doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và 

doanh thu hoạt động tài chính khác của DN. 

    Doanh thu hoạt động tài chính đƣợc ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 2 điều 

kiện:  

  -  Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.  

  -  Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.  

 Thu nhập khác  

   Thu nhập khác là khoản thu góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu từ  hoạt động 

ngoài các hoạt động tạo ra doanh thu. (Theo chuẩn mực kế toán số 14) 

  Thu nhập khác bao gồm:   

  + Thu nhập từ nhƣợng bán thanh lý Tài sản cố định.  

  + Chênh lệch lãi do đánh giá vật tƣ, hàng hóa, tài sản cố định đƣa đi góp vốn 

liên doanh, đầu tƣ vào công ty liên kết, đầu tƣ dài hạn khác.  

  + Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản.   

  + Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng.  

  + Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ.  

  + Thu các khoản nợ phải trả không các định đƣợc chủ.  
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  + Thu nhập quà biếu tặng…  

  + Các khoản thu khác.  

1.1.3.2. Chi phí  

   Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dƣới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các 

khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở  hữu, không bao gồm khoản phân phối 

cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. (Theo chuẩn mực kế toán số 01 - "Chuẩn mực 

chung", ban hành theo QĐ số165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 

của Bộ trưởng BTC)  

   Chi phí bao gồm:  

- Giá vốn hàng bán : là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ, 

xuất bán trong kỳ. 

-  Chi phí bán hàng : là các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán 

sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành,… 

-  Chi phí quản lý doanh nghiệp  : là các khoản chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản lí doanh nghiệp; các 

khoản trích theo lƣơng; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao 

tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp ;…  

- Chi phí tài chính : là những khoản chi phí hoạt động tài chính, bao gồm các 

khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tƣ tài chính, 

chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển 

nhƣợng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán,…  

- Chi  phí  khác : là những khoản chi phí (lỗ) phát sinh do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của các doanh nghiệp. 

-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp :  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định 

lợi nhuận (hoặc lỗ) của một năm tài chính.  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu 
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nhập doanh nghiệp hiện hành.  

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh 

nghiệp sẽ phải nộp trong tƣơng lai, phát sinh từ việc ghi nhận thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả trong năm và việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã 

đƣợc ghi nhận từ các năm trƣớc.  

1.1.3.3. Xác định kết quả kinh doanh 

  Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động tiêu thụ 

hàng hoá của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi 

hay lỗ trong một thời kỳ nhất định. 

       Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:  

  Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh : là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.  

Lợi nhuận thuần từ 

HĐ SXKD 
= 

DT BH và 

CC DV 
- 

Các khoản giảm 

trừ DT 
- GVHB - 

CP BH, 

QLDN 

 Kết quả hoạt động tài chính : là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt 

động tài chính với chi phí hoạt động tài chính 

       Lợi nhuận tài chính  =  DT hoạt động tài chính  -  Chi phí tài chính  

 Kết quả hoạt động khác : là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và 

các khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.  

        Lợi nhuận khác  =       Thu nhập khác  -  Chi phí khác  

 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: là tổng số của Lợi nhuận thuần từ HĐ 

SXKD, Lợi nhuận tài chính và Lợi nhuận khác  

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
= 

Lợi nhuận từ 

hoạt động SXKD 
+ 

Lợi nhuận từ 

hoạt động TC 
+ 

Lợi nhuận 

khác 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN :là số lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế TNDN 

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
= 

Tổng lợi nhuận kế 

toán trƣớc thuế 
- Chi phí thuế TNDN 
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1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong doanh nghiệp  

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và 

các khoản giảm trừ doanh thu  

1.2.1.1. Chứng từ sử dụng    

+ Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thƣờng  

+ Phiếu thu, Phiếu chi  

+ Giấy báo Nợ, Giấy báo Có  

+ Hợp đồng kinh tế  

+ Các chứng từ khác có liên quan  

1.2.1.2. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tài khoản này dùng 

để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong  

một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh từ các giao dịch và các 

nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ.  

+ Kết cấu:  

Bên Nợ :   

 -  Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phƣơng 

pháp trực tiếp.  

 -  Số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất, nhập khẩu phải nộp tính trên doanh thu 

bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng 

và đƣợc xác định là đã bán trong kỳ kế toán.  

 -  Khoản chiết khấu thƣơng mại kết chuyển cuối kỳ. Doanh thu hàng bán bị trả 

lại kết chuyển cuối kỳ.  

 -  Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ.  

 -  Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh”.  

Bên Có :  

 -  Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và cung cấp dịch vụ 

của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.  

+ Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ.   

+ Tài khoản 511 có 6 tài khoản cấp hai:  
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TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa  

TK 5112: Doanh thu bán các sản phẩm  

TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ  

TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá  

TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ 

TK 5118: Doanh thu khác  

 Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ   

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ tiêu thụ trong nội bộ doanh nghiệp.  

+  Kết cấu:  

Bên Nợ :   

 - Trị giá hàng bán bị trả lại, khoản giảm giá hàng bán đã  chấp nhận trên khối 

lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toán.  

 -  Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán 

nội bộ.  

 -  Số thuế GTGT phải nộp theo phƣơng pháp trực tiếp của số sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ.  

-  Kết chuyển doanh thu bán hàng nội bộ thuần vào tài khoản “Xác định kết quả 

kinh doanh”.  

Bên Có :   

-  Tổng số doanh thu bán hàng nội bộ của đơn vị thực hiện trong kỳ kế toán.  

+ Tài khoản 512 không có số dƣ cuối kỳ.   

+ Tài khoản 512 có 3 tài khoản cấp hai:  

TK 5121: Doanh thu bán hàng hóa  

TK 5122: Doanh thu bán các thành phẩm  

TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ  

 Tài khoản 521 – Chiết khấu thƣơng mại  

     Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thƣơng mại mà doanh đã 

giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho ngƣời mua hàng do việc ngƣời mua hàng đã 

mua hàng, dịch vụ với khối lƣợng lớn và theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho 

bên mua một khoản chiết khấu thƣơng mại (đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua 
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bán hoặc các cam kết mua, bán hàng).  

  + Kết cấu:  

     Bên Nợ  : Số chiết khấu thƣơng mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.  

    Bên  Có  : Cuối kỳ, kết chuyển chiết khấu thƣơng mại sang tài khoản “Doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.  

+ Tài khoản 521 không có số dƣ cuối kỳ.  

 Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại  

   Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của số sản phẩm, hàng hóa bị khách 

hàng trả lại do các nguyên nhân : vi phạm cam kết; vi phạm hợp đồng kinh tế; 

hàng bị kém, mất phẩm chất; không đúng chủng loại, quy cách.  

 +  Kết cấu:  

     Bên Nợ : Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho ngƣời mua 

hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm hàng hóa đã bán.  

     Bên  Có  : Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ tài khoản 

“Doanh thu bán hàng và  cung cấp dịch vụ”, hoặc tài khoản “Doanh thu bán 

hàng nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.  

+ Tài khoản 531 không có số dƣ cuối kỳ  

  Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán  

  Tài khoản này dùng để phản ánh khoản giảm giá hàng bán thực tế phát sinh và 

việc xử lý khoản giảm giá hàng bán trong kỳ kế toán.  

+  Kết cấu:  

Bên Nợ  : Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho ngƣời mua do hàng 

bán kém, mất phẩm chất hoặc sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh 

tế.  

Bên Có : Kết chuyển số tiền giảm giá hàng bán sang tài khoản “Doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ” hoặc tài khoản “Doanh thu nội bộ”.  

+ Tài khoản 532 không có số dƣ cuối kỳ.  

 Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc  

Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nƣớc về 

các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp còn phải nộp vào 

ngân sách Nhà nƣớc trong kỳ kế toán năm.  
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+  Kết cấu:  

   Bên Nợ :   

-  Số thuế GTGT đã đƣợc khấu trừ trong kỳ.  

-  Số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào ngân sách Nhà nƣớc.  

-  Số thuế đƣợc giảm trừ vào số thuế phải nộp.  

-  Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá.  

    Bên Có :   

-  Số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp.  

-  Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào ngân sách Nhà nƣớc.  

+   Tài khoản 333 có số dƣ bên Có hoặc bên Nợ (nếu có).  

+   Tài khoản 333 có 9  tài khoản cấp 2, trong đó, để hạch toán các khoản giảm 

trừ doanh thu, kế toán sử dụng tài khoản 3331, 3332, 3333:  

       Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp  

Tài khoản 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt  

Tài khoản 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu  

1.2.1.3. Phương pháp hạch toán  

 Phƣơng pháp hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu  

bán hàng nội bộ và các khoản giảm trừ doanh thu đƣợc khái quát qua sơ đồ 1.1. 
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Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, 

doanh thu bán hàng nội bộ và các khoản giảm trừ doanh thu 

ThuÕ XK, TT§B ph¶i nép

NSNN, thuÕ GTGT ph¶i

nép (®¬n vÞ ph¶i nép thuÕ

GTGT theo ph¬ng ph¸p

trùc tiÕp)

K/c CKTM, hµng b¸n bÞ

tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n

TK333 TK511,512

Doanh

thu BH

vµ

CCDV,

Doanh

thu BH

néi bé

ph¸t

sinh

§¬n vÞ nép thuÕ

GTGT theo ph¬ng

ph¸p trùc tiÕp

Tk111,112,131,136,...

§¬n vÞ nép thuÕ

GTGT theo ph¬ng

ph¸p khÊu trõ

TK3331

Cuèi kú, k/c doanh thu thuÇn

TK521,531,532

TK911

ChiÕt khÊu th¬ng m¹i, hµng hãa b¸n bÞ tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n ph¸t sinh trong kú

ThuÕ GTGT

®Çu ra

ThuÕ GTGT

®Çu ra (nÕu cã)

 

1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán  

1.2.2.1 Chứng từ sử dụng  

  - Hóa đơn GTGT  

  - Phiếu xuất kho  

  - Các chứng từ khác có liên quan  

1.2.2.2. Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 632 – giá vốn hàng bán 

    Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ,bất động sản đầu tƣ (BĐSĐT); giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối 

với DN xây lắp) bán trong kỳ.  

   Ngoài ra, tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động 

kinh doanh bất động sản đầu tƣ.  

+  Kết cấu TK632 trong trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê 

khai thường xuyên  

    Bên Nợ :  

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ. 
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 - Chi phí NVL, chi phí nhân công vƣợt trên mức bình thƣờng và chi phí sản 

xuất chung cố định không phân bổ đƣợc tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 

 - Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thƣờng do 

trách nhiệm cá nhân gây ra. 

 - Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vƣợt trên mức bình thƣờng không đƣợc tính 

vào nguyên giá TDCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành. 

 - Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

    Bên Có :  

 - Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài 

khoản “Xác định kết quả kinh doanh”.  

 - Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính.  

 - Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho.  

 + Kết cấu TK632 trong trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp 

kiểm kê định kỳ:  

 Bên Nợ: 

+ Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ; 

+ Trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán trong kỳ; 

+Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn 

thành. 

+Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

 Bên Có: 

+ Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã gửi bán nhƣng chƣa đƣợc xác định là 

tiêu thụ. 

+ Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính . 

+ Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã xuất bán vào bên Nợ Tài khoản 911 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

+ Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ; 

+ Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành đƣợc 

xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 
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   Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ.  

 Ngoài ra, nếu doanh nghiệp áp dụng phƣơng pháp kiểm kê định kỳ thì còn 

sử dụng Tài khoản 631 – “Giá thành sản xuất”  

Tài khoản này phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, 

dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn 

vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bƣu điện, du lịch, khách sạn,… trong trƣờng hợp 

hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ.  

 + Kết cấu:  

    Bên Nợ :  

-  Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang đầu kỳ.  

-  Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.  

    Bên Có :  

-  Giá thành sản phẩm nhập kho, dịch vụ hoàn thành kết chuyển vào TK 632.  

-  Chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ dở dang cuối kỳ kết chuyển vào TK 154  

“Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”.  

 + Tài khoản 631 không có số dƣ cuối kỳ.  

1.2.2.3. Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán   

   Theo chuẩn mực kế toán số 02 -  "Hàng tồn kho" (Ban hành theo QĐ số 

149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng BTC), thì việc 

tính giá trị hàng tồn kho đƣợc áp dụng theo một trong các phƣơng pháp sau:  

- Phương pháp bình quân gia quyền : giá trị của từng loại hàng tồn kho đƣợc 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tƣơng tự đầu kỳ và giá trị 

từng loại hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có 

thể đƣợc tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào 

tình hình của doanh nghiệp.   

-  Phương pháp tính theo giá đích danh : đƣợc áp dụng đối với doanh nghiệp có 

ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện đƣợc  

- Phương pháp nhập trước, xuất trước :  áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn 

kho đƣợc mua trƣớc hoặc sản xuất trƣớc thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng tồn kho 

còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. 

Theo phƣơng pháp này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của lô hàng 
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nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính 

theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.  

-  Phương pháp nhập sau, xuất trước : áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho 

đƣợc mua sau hoặc sản xuất sau thì đƣợc xuất trƣớc, và hàng tồn kho còn lại 

cuối kỳ là  hàng tồn kho đƣợc mua hoặc sản xuất trƣớc đó. Theo phƣơng pháp 

này thì giá trị hàng xuất kho đƣợc tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần 

sau cùng, giá trị của hàng tồn kho đƣợc tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ 

hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.  

1.2.2.4.  Phương pháp hạch toán  

 Phƣơng pháp hạch toán giá vốn hàng bán theo 2 phƣơng pháp kê  khai thƣờng 

xuyên và kiểm kê định kì đƣợc khái quát qua 2 sơ đồ 1.2 và 1.3.  

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kê khai 

thƣờng xuyên 

TK154

TK157

Thµnh phÈm SX ra tiªu thô ngay

kh«ng qua nhËp kho

Thµnh phÈm SX ra göi

®i b¸n kh«ng qua NK

Hµng göi ®i b¸n ®îc

x¸c ®Þnh  lµ tiªu thô

TK632

Thµnh phÈm,

hµng hãa ®· b¸n

bÞ tr¶ l¹i nhËp

TK155,156

TK155,156

Thµnh phÈm, hµng

hãa XK göi ®i b¸n

XuÊt kho thµnh phÈm, hµng hãa ®Ó b¸n

Cuèi kú, k/c gi¸ vèn

hµng b¸n cña thµnh

phÈm, hµng hãa,

dÞch vô ®· tiªu thô

TK911

Hoµn nhËp dù phßng

gi¶m gi¸ hµng tån kho

TK159

TK154

Cuèi kú, k/c gi¸ thµnh dÞch vô hoµn thµnh

tiªu thô trong kú

TrÝch lËp dù phßng

gi¶m gi¸ hµng tån kho  
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Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kiểm kê 

định kỳ 

TK155

§Çu kú, k/c trÞ gi¸ vèn cña

thµnh phÈm tån kho ®Çu kú

TK632

Cuèi kú, k/c trÞ gi¸ vèn

cña thµnh phÈm tån kho

cuèi kú

TK155

TK157

§Çu kú, k/c trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®·

göi b¸n cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô ®Çu kú

TK611

Cuèi kú, x¸c ®Þnh vµ k/c trÞ gi¸ vèn cña

hµng hãa ®· xuÊt b¶n ®îc x¸c ®Þnh lµ

tiªu thô (DN th¬ng m¹i)

TK631

Cuèi kú, x¸c ®Þnh vµ k/c gi¸ thµnh cña thµnh

phÈm hoµn thµnh nhËp kho, gi¸ thµnh dÞch

vô ®· hoµn thµnh (DN SX vµ KD dÞch vô)

Cuèi kú, k/c trÞ gi¸ vèn

cña thµnh phÈm ®· göi

b¸n nhng cha x¸c ®Þnh

lµ tiªu thô trong kú

TK157

Cuèi kú, k/c trÞ gi¸ vèn hµng

b¸n cña thµnh phÈm, hµng

hãa, dÞch vô

TK911

 

1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp  

1.2.3.1. Chứng từ sử dụng:  

 + Bảng phân bổ tiền lƣơng và bảo hiểm xã hội  

  + Phiếu xuất kho   

  + Bảng tính và phân bổ khấu hao  

  + Phiếu chi, Giấy báo Nợ  

  + Hóa đơn GTGT,…  

1.2.3.2. Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng  

  Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán 

sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành,…  

 +  Kết cấu:  

    Bên Nợ : Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng 

hóa, cung cấp dịch vụ.  
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   Bên  Có  :  Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản “Xác định kết quả kinh 

doanh”  

  + Tài khoản 641 không có số dƣ cuối kỳ.   

  + Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2:    

TK 6411: Chi phí nhân viên  

TK 6412: Chi phí vật liệu, bao bì  

TK 6413: Chi phí dụng cụ, đồ dùng  

TK 6414: Chi phí khấu hao tài sản cố định  

TK 6415: Chi phí bảo hành  

TK 6417: Chi phí dịch vụ mua ngoài  

TK 6418: Chi phí bằng tiền khác  

 Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp  

  Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp 

gồm các chi phí về lƣơng nhân viên bộ phận quản lí doanh nghiệp; các khoản 

trích theo lƣơng; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản 

cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp;…  

  + Kết cấu:  

   Bên Nợ :   

- Chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ.  

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả.  

- Dự phòng trợ cấp mất việc làm.  

   Bên Có :  

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả.  

-  Kết chuyển chi phí quản lí doanh nghiệp vào tài khoản “Xác định kết quả kinh 

doanh”.  

  + Tài khoản 642 không có số dƣ cuối kỳ.   

  + Tài khoản 642 có 8 tài khoản cấp 2:  

TK 6421: Chi phí nhân viên quản lý  

TK 6422: Chi phí vật liệu quản lý  

TK 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng  

TK 6424: Chi phí khấu hao tài sản cố định  
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TK 6425: Thuế, phí và lệ phí  

TK 6426: Chi phí dự phòng  

      TK 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài  

TK 6428: Chi phí khác bằng tiền  

1.2.3.2.  Phương pháp hạch toán  

   Phƣơng pháp hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

đƣợc khái quát qua sơ đồ 1.4.  

 Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh 

nghiệp 

TK111,112,152,...

Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô

TK334,338

Chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c

kho¶n trÝch theo l¬ng

TK142,242,335,352,...

Chi phÝ ph©n bæ dÇn

TK512

Thµnh phÈm, hµng hãa, dÞch vô tiªu

dïng néi bé

TK333

ThuÕ m«n bµi, tiÒn thuÕ ®Êt ph¶i nép NSNN

TK336

Chi phÝ qu¶n lý cÊp díi ph¶i

nép cÊp trªn theo quy ®Þnh

TK139

Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi

TK111,112,141,331,...

Chi phÝ DV mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c

TK133

Chi phÝ trÝch tríc, chi phÝ b¶o hµnh

ThuÕ GTGT

®Çu ra

ThuÕ GTGT ®Çu

vµo ®îc khÊu trõ

TK133

ThuÕ GTGT ®Çu vµo

kh«ng ®îc khÊu trõ

TK641,642

C¸c kho¶n thu

gi¶m chi

TK111,112,152,...

TK214

Chi phÝ khÊu hao TSC§

K/c chi phÝ BH,

chi phÝ QLDN

TK911

Hoµn nhËp sè

chªnh lÖch gi÷a

sè dù phßng

ph¶i thu khã ®ßi

®· trÝch lËp n¨m

tríc cha sö

dông hÕt lín

h¬n sè ph¶i trÝch

lËp n¨m nay

TK139

Hoµn nhËp dù

phßng ph¶i tr¶

TK352
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1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính  

1.2.4.1. Chứng từ sử dụng  

+  Hóa đơn GTGT  

+  Phiếu thu, phiếu chi  

+  Giấy báo nợ,giấy báo có  

+  Các chứng từ khác có liên quan 

1.2.4.2. Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  

   Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi 

nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp.  

  +Kết cấu:  

   Bên Nợ :   

-  Số thuế GTGT phải nộp tính theo phƣơng pháp trực tiếp.   

-  Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản “Xác định kết 

quả kinh doanh”.  

  Bên Có :   

-  Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận đƣợc chia.  

-  Lãi do nhƣợng bán các khoản đầu tƣ vào công ty con, công  ty  liên doanh, 

công ty liên kết.  

- Chiết khấu thanh toán đƣợc hƣởng.  

- Lãi tỷ giá hối đoái.  

-  Kết chuyển hoặc phân bổ lãi tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tƣ XDCB đã 

hoàn thành đầu tƣ vào hoạt động doanh thu tài chính.  

- Doanh thu hoạt động tài chính khác phát sinh trong kỳ.  

  + Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ.  

 Tài khoản 635 – Chi phí tài chính  

    Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các 

khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tƣ tài chính, 

chi  phí  cho  vay  và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển 

nhƣợng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, dự phòng 

giảm giá đầu tƣ chứng khoán, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối 
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đoái,…  

+ Kết cấu:  

    Bên Nợ :   

-  Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính.  

-  Lỗ bán ngoại tệ.  

-  Chiết khấu thanh toán cho ngƣời mua.  

-  Các khoản lỗ do thanh lý, nhƣợng bán các khoản đầu tƣ.  

-  Lỗ tỷ giá hối đoái.   

-  Dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán.  

-  Kết chuyển hoặc phân bổ chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt động đầu tƣ 

XDCB đã hoàn thành đầu tƣ vào chi phí tài chính.  

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tƣ tài chính khác.  

  Bên Có :   

-  Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán.  

-  Kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh.  

  + Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ 

1.2.4.3. Phương pháp hạch toán  

   Phƣơng pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

đƣợc khái quát qua sơ đồ 1.5 
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Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 

TK111,112,242,335

Tr¶ tiÒn l·i vay, ph©n bæ l·i

mua hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp

TK129,229

Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t

TK121,221,222,223,228

Lç vÒ c¸c kho¶n ®Çu t

TK1111,1121

TiÒn thu vÒ b¸n

c¸c kho¶n ®Çu t

Chi phÝ ho¹t ®éng

liªn danh, liªn kÕt

TK1112,1122

B¸n ngo¹i tÖ

(Gi¸ ghi sæ)

Lç vÒ b¸n ngo¹i tÖ

TK413

K/c lç chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i

c¸c kho¶n môc cã gèc ngo¹i tÖ cuèi kú

TK635 TK129,229

Hoµn nhËp sè

chªnh lÖch dù

phßng gi¶m

gi¸ ®Çu t

TK911

K/c chi phÝ tµi

chÝnh cuèi kú

K/c chi phÝ tµi

chÝnh cuèi kú

TK515

L·i chøng kho¸n,

l·i b¸n ngo¹i tÖ,

thu nhËp ho¹t

®éng tµi chÝnh

TK111,112,131,331

K/c chªnh lÖch tû

gi¸ ho¹t ®éng tµi

chÝnh vµ ®¸nh gi¸

l¹i cuèi kú

TK413

K/c thuÕ GTGT

(Ph¬ng ph¸p

trùc tiÕp)

TK3331

Cæ tøc vµ lîi nhuËn

®îc chia bæ sung

gãp vèn liªn doanh

TK121,221,222
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1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác  

1.2.5.1. Chứng từ sử dụng  

  + Biên bản đánh giá lại tài sản  

  + Biên bản thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ  

  + Biên bản góp vốn liên doanh  

  + Phiếu thu, Phiếu chi  

 +  Hóa đơn GTGT, Hóa đơn thông thƣờng … 

1.2.5.2. Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 711 – Thu nhập khác  

  Tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.  

 + Kết cấu:  

   Bên Nợ :   

-  Số thuế GTGT phải nộp theo phuơng pháp trực tiếp đối với các khoản thu 

nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp.   

- Kết chuyển thu nhập khác sang tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh”  

 Bên Có :   

- Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.  

  Tài khoản 711 không có số dƣ cuối kỳ.  

 Tài khoản 811 – Chi phí khác  

  Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các 

nghiệp vụ riêng biệt với các hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp.  

 + Kết cấu:  

Bên Nợ : Các khoản chi phí khác phát sinh.  

Bên  Có : Kết chuyển chi phí khác vào tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh”.  

  +Tài khoản 811 không có số dƣ cuối kỳ.  

1.2.5.3. Phương pháp hạch toán  

Phƣơng pháp hạch toán thu nhập khác và chi phí khác đƣợc khái quát qua sơ đồ 

1.6
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Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác và chi phí khác 

TK211,213
TK214

Nguyªn

gi¸

Gi¸ trÞ

hao mßn

Ghi gi¶m TSC§ dïng cho

ho¹t ®éng SXKD khi

thanh lý, nhîng b¸n

Gi¸ trÞ

cßn l¹i

TK811

Chi phÝ ph¸t sinh cho ho¹t ®éng

thanh lý, nhîng b¸n TSC§

TK111,112,221,...

TK133

ThuÕ GTGT

(nÕu cã)
TK333

C¸c kho¶n tiÒn bÞ ph¹t thuÕ, truy nép thuÕ

TK111,112

C¸c kho¶n tiÒn bÞ ph¹t do vi ph¹m hîp

®ång kinh tÕ hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt

TK413

C¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh, nh chi phÝ kh¾c

phôc tæn thÊt do gÆp rñi ro trong kinh doanh,...

TK3331

Sè thuÕ GTGT

ph¶i nép theo

ph¬ng ph¸p

trùc tiÕp

TK711

Thu nhËp thanh lý, nhîng b¸n TSC§

TK3331

(NÕu cã)

TK111,112,131,...

TK331,338

C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc

chñ nî, quyÕt ®Þnh xãa ghi vµo thu nhËp kh¸c

TK338,334

TiÒn ph¹t khÊu trõ vµo tiÒn ký cîc,

ký quü cña ngêi ký cîc ký quü

TK111,112

- Nî khã ®ßi ®· xö lý xãa sæ; TiÒn b¶o hiÓm,

TiÒn ph¹t kh¸ch hµng, tiÒn thëng cña KH

- C¸c kho¶n hoµn thuÕ XK, NK, TT§B

TK152,156,211,...

§îc tµi trî, biÕu, tÆng vËt t,

HH, TSC§

TK352

HÕt thêi h¹n b¶o hµnh, nÕu c«ng tr×nh kh«ng ph¶i

b¶o hµnh hoÆc sè dù phßng ph¶i tr¶ vÒ b¶o hµnh

c«ng tr×nh x©y l¾p > CP thùc tÕ ps ph¶i hoµn nhËp

TK911

K/c chi

phÝ kh¸c

PS trong

kú

K/c thu

nhËp

kh¸c PS

trong kú
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1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

1.2.6.1. Chứng từ sử dụng  

  Phiếu kế toán kết chuyển  

1.2.6.2. Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh  

  Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và 

các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.  

 + Kết cấu:  

   Bên Nợ :   

-  Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tu và dịch vụ đã bán  

- Chi phí tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác.   

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.   

- Kết chuyển lãi.  

 Bên Có :   

-  Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tƣ và dịchvụ đã 

bán trong kỳ.   

-  Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.   

- Kết chuyển lỗ.  

 + Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ.  

 Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

  Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

của doanh nghiệp bao gồm Chi phí thuế TNDN hiện hành và Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.  

  +Kết cấu:  

   Bên Nợ :  

-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm.  

-  Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trƣớc phải nộp bổ sung 

đƣợc ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành năm hiện tại.  

-  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi 
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nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả.  

-  Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.  

-  Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có tài khoản “Chi phí thuế 

TNDN hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên Nợ tài khoản “Chi phí thuế TNDN 

hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có tài khoản “Xác định kết quả kinh 

doanh”.  

  Bên Có :  

-  Số thuế TNDN hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN 

hiện hành tạm phải nộp đƣợc giảm trừ vào chi phí thuế TNDN hiện hành đã ghi 

nhận trong năm.  

-  Số thuế TNDN phải nộp đƣợc ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong 

năm hiện tại.  

-  Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn 

lại  

-  Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại.  

-  Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế TNDN hiện hành phát sinh trong 

năm lớn hơn khoản đƣợc ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm vào 

tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh”.  

-  Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ tài khoản chi phí thuế 

TNDN hiện hành lớn hơn số phát sinh bên Có tài khoản chi phí thuế TNDN hiện 

hành phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản “Xác định kết quả kinh doanh”.  

  + Tài khoản 821 không có số dƣ cuối kỳ.  

 +  Tài khoản 821 có 2 tài khoản cấp 2:  

Tài khoản 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.  

Tài khoản 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.  

 Tài khoản 421 – Lợi nhuận chƣa phân phối  

  Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế TNDN và tình 

hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.  

 +  Kết cấu:  

   Bên Nợ :   

-  Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  
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-  Trích lập các quỹ của doanh nghiệp.  

-  Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, các nhà đầu tƣ, các bên tham gia liên       

doanh.  

-  Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.   

-  Nộp lợi nhuận lên cấp trên.  

   Bên Có :   

-  Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ.   

-  Số lợi nhuận cấp dƣới nộp lên, số lỗ của cấp dƣới đƣợc cấp trên cấp bù.   

-  Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.  

  Tài khoản 421 có thể có số dƣ Nợ hoặc số dƣ Có.  

  Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:  

Tài khoản 4211 – Lợi nhuận chƣa phân phối năm trƣớc  

Tài khoản 4212 – Lợi nhuận chƣa phân phối năm nay  

1.2.6.3. Phương pháp hạch toán  

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 

TK111,112

Nép thuÕ

TNDN

TK3334

X¸c ®Þnh

thuÕ TNDN

ph¶i nép

TK821

K/c chi

phÝ thuÕ

TNDN

TK421

K/c l·i

K/c lç

K/c chi phÝ kh¸c

TK811

TK635

TK641,642

K/c chi phÝ tµi chÝnh

K/c chi phÝ b¸n hµng, chi

phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp

TK632

K/c gi¸ vèn hµng b¸n

TK911

K/c doanh thu thuÇn

TK511,512

K/c c¸c kho¶n

gi¶m trõ

doanh thu

TK333,521,531,532

TK515

K/c doanh thu ho¹t

®éng tµi chÝnh

TK711

K/c thu nhËp kh¸c
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1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh 

thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 

 Hình thức Nhật ký chung: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh sử dụng các sổ sau:  

+ Nhật ký chung 

+ Sổ nhật ký đặc biệt, Sổ nhật ký bán hàng  

+ Sổ Cái 

+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.  

  Quy trình hạch toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo 

hình thức nhật kí chung đƣợc thể hiện qua sơ đồ 1.8 

Sơ đồ 1.8. Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Nhật ký chung 

 

Ghi chú:       Ghi hàng ngày  

                 Ghi cuối tháng hoặc định kỳ  

                 Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

HĐ GTGT, Phiếu thu, Phiếu chi, 

Phiếu xuất kho,… 

Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi 

tiết giá vốn, sổ chi tiết thanh 

toán với ngƣời mua 
 Sổ Nhật ký chung  

Sổ Cái tài khoản 

511,515,632,641,642,635,911 

Bảng tổng hợp chi tiết 

tài khoản 511,632 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Nhật 

ký 

đặc 

biệt 
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 Hình thức Chứng từ ghi sổ: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh sử dụng các sổ sau: 

+ Chứng từ ghi sổ  

+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

+ Sổ Cái. 

 Quy trình hạch toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình 

thức chứng từ ghi sổ đƣợc thể hiện qua sơ đồ 1.9 

 Sơ đồ 1.9. Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

     Ghi hàng ngày  

     Ghi cuối tháng hoặc định kỳ  

     Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

HĐ GTGT, Phiếu thu, Phiếu 

chi, Phiếu xuất kho,… 

Chứng từ ghi sổ 

Sổ Cái tài khoản 

511,515,632,641,642,635,911 

Bảng tổng hợp chi tiết 

tài khoản 511,632 

Bảng cân đối số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ 

Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi 

tiết giá vốn, sổ chi tiết 

thanh toán với ngƣời mua 
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 Hình thức Nhật ký – Sổ cái: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh sử dụng sổ sau:  

+ Sổ Nhật ký – Sổ cái  

+ Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Quy trình hạch toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình 

thức nhật kí – sổ cái đƣợc thể hiện qua sơ đồ 1.10  

Sơ đồ 1.10. Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Nhật kí – sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

   

 

 

 

 

Ghi chú: 

        Ghi hàng ngày  

     Ghi cuối tháng hoặc định kỳ  

     Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

HĐ GTGT, Phiếu thu, Phiếu 

chi, Phiếu xuất kho,… 

Nhật ký – Sổ cái  Bảng tổng hợp chi tiết 

tài khoản 511,632 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết 

giá vốn, sổ chi tiết thanh toán 

với ngƣời mua 
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 Hình thức Nhật ký – Chứng từ: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh sử dụng các sổ kế toán sau:  

+ Nhật ký chứng từ 

+ Bảng kê 

+ Sổ cái 

+ Sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết 

 Quy trình hạch toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình 

thức Nhật kí – chứng từ đƣợc thể hiện qua sơ đồ 1.11 

Sơ đồ 1.11. Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Nhật kí – chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:      Ghi hàng ngày  

              Ghi cuối tháng hoặc định kỳ  

              Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Bảng kê số 

5,8,11,… 

HĐ GTGT, Phiếu thu, Phiếu 

chi, Phiếu xuất kho,… 

Sổ chi tiết bán hàng, sổ 

chi tiết giá vốn, sổ chi 

tiết thanh toán với ngƣời 

mua 

 

Nhật ký chứng 

từ số 8,10,… 

Sổ Cái tài khoản 

511,515,632,641,642,635,911 

Bảng tổng hợp chi tiết 

tài khoản511,632 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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 Hình thức kế toán máy  

       Đặc trƣng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế 

toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán 

không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhƣng phải in đƣợc đầy đủ sổ kế 

toán và báo cáo tài chính theo quy định.  Các loại sổ của hình thức kế toán trên 

máy vi tính: Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có 

các loại sổ của hình thức kế toán đó nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế 

toán ghi bằng tay. 

Sơ đồ 1.12. Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Kế toán máy 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

  Nhập số liệu hàng ngày  

  In sổ, báo cáo cuối năm, cuối tháng 

  Quan hệ đối chiếu 

Sổ chi tiết bán hàng, 

sổ chi tiết giá vốn, sổ 

chi tiết thanh toán 

với ngƣời mua 

 

Phần mềm kế 

toán 

Máy vi tính Báo Cáo Tài Chính 

Chứng từ kế 

toán 

- sổ tổng hợp :sổ cái 511 

,632 

-Sổ chi tiết bán hàng, sổ  

chi tiết giá vốn, sổ chi tiết 

thanh toán với ngƣời mua 

 

Phần mềm kế 

toán 

Máy vi tính 

Bảng tổng hợp 

chứng từ cùng 

loại 
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CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ HẢI HÀ 

2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần Bao Bì Hải Hà 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Bao Bì Hải 

Hà 

-  Tên công ty  : Công ty Cổ Phần Bao Bì Hải Hà 

-  Tên tiếng nƣớc ngoài : HAIHA PACKING JOINT STOCK COMPANY 

-   Địa chỉ trụ sở : Số 38 Đƣờng Ngô Quyền , Phƣờng Máy Chai,Q.Ngô Quyền, 

TP.Hải Phòng 

-  Loại hình doanh nghiệp: công ty cổ phần 

-  Giấy phép thành lập công ty số: số 0203002397GP/TLDN Sở kế hoạch và đầu 

tƣ  Hải Phòng cấp, đăng kí lần đầu ngày 27/6/2006 , đăng kí thay đổi lần 3 ngày 

24/12/2011 

 Các ngành nghề theo giấy phép kinh doanh: 

 Sản Xuất sản phẩm từ Plastic 

 Sản xuất bột giấy , giấy và bìa 

 Sản xuất giấy nhăn , bìa nhăn , bao bì từ giấy và bìa 

 Chế biến túi bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 

 Hoạt động thiết kế chuyên dụng ( tạo mẫu sản phẩm trên bao bì) 

     -  Là công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất bao  bì túi Nilon xuất khẩu có tiếng 

trên cả nƣớc Công ty Cổ Phần Bao Bì Hải Hà hiện đang là đối tác chiến lƣợc 

chuyên cung cấp túi cho hệ thống siêu thị BigC ( từ Bắc vào Nam), hãng xe máy 

Honda, Yamaha,hãng oto Ford , các hãng chế biến lƣơng thực ,thực phẩm, thủy 

hải sản , các nhà sách :Tiền Phong ,Âu Lạc , các ngân hàng :MB Bank,Agribank 

,Lienvietbank, VP Bank ,Vietinbank.... và nhiều công ty khác của Nhật Bản , 

Đức Mỹ , Châu Âu khác 

    -Với thế mạnh về con ngƣời , hệ thống máy móc thiết bị hiện đại , công ty Cổ 

Phần Bao Bì  Hải Hà đã và đang ngày càng phát triển với tỷ lệ tăng trƣởng lên 

tới 150% so với năm trƣớc. 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 

  

 

Sinh viên : Nguyễn Thị Thủy Tiên – Lớp : QT1302K            34 

 2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ Phần Bao Bì Hải 

Bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần Bao Bì Hải Hà đƣợc tổ chức theo mô hình 

trực tuyến chức năng , thể hiện qua sơ đồ 2.1 

Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Cổ phần Bao Bì Hải Hà    

  

 

Ban giám đốc: Chịu trách nhiệm trực tiếp về tình hình công ty, trực tiếp 

chỉ đạo các phòng ban về việc thực hiện các kế hoạch và chiến lƣợc mà công ty 

đề ra. 

Phòng kỹ thuật - vật tƣ: Có chức năng hoạch định chiến lƣợc phát triển 

khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ khoa học mới, giám sát máy móc thiết 

bị đồng thời kiểm ra giám sát chất lƣợng nguyên vật liệu , sản phẩm, hàng hóa 

,lập kế hoạch định mức nguyên vật liệu cho sản xuất. 

Phòng tài chính- kế toán: Có nhiệm vụ theo dõi kiểm tra tình hình tài 

chính của công ty, tiếp nhận các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó 

lập báo cáo tổng hợp về tình hình vốn, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Phòng kinh doanh: Có chức năng trong việc xác định mục tiêu, phƣơng 

hƣớng hoạt động sản xuất thông qua việc xây dựng các phƣơng án , chiến lƣợc 

kinh doanh , soan thảo hợp đồng kinh tế với khách hàng …. 

Xƣởng sản xuất: Đứng đầu là quản đốc phân xƣởng thực hiện việc sản 

xuất và đảm bảo chất lƣợng cảu sản phẩm 

     Ban giám đốc 

    Phòng kĩ thuật 

     -vật tƣ 

   Phòng kinh  

  doanh  

      Xƣởng sản 

 xuất 

     Phòng tài chính 

  -Kế toán 
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2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Bao Bì Hải Hà  

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán:  

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức quản lý, bộ máy kế toán của Công ty đƣợc 

tổ chức theo mô hình tập trung. Bộ máy kế toán của Công ty có nhiệm vụ cập 

nhật, theo dõi, kiểm tra hạch toán toàn bộ những nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

trong Công ty bằng các nghiệp vụ kế toán tài chính, giúp cho lãnh đạo Công ty 

có cơ sở để phân tích, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó 

có quyết định đúng đắn trong hoạt động của Công ty nhằm đạt đƣợc hiệu quả 

kinh tế cao nhất  

Sơ đồ 2.2.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Bao Bì Hải Hà 

 

   

- Kế toán trƣởng: là ngƣời đứng đầu phòng kế toán, có nhiệm vụ chỉ đạo công 

tác thực hiện kế toán ở Công ty, báo cáo số liệu cụ thể kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty đồng tham mƣu cho Giám đốc về tình hình tài chính của 

Công ty.  

 - Kế toán vốn bằng tiền  : Phản ánh chính xác, kịp thời những khoản thu, chi và 

tình hình tãng giảm, thừa thiếu của từng loại vốn bằng tiền. Ðồng thời hƣớng 

dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ. Kiểm tra thƣờng xuyên, đối chiếu số 

liệu của thủ quỹ với kế toán tiền mặt để  đảm bảo tính cân đối thống nhất. Theo 

dõi và thanh toán các khoản thu, chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.  

- Kế toán hàng tồn kho: Có trách nhiệm quản lí, thống kê, theo dõi số lƣợng vật 

Kế toán trƣởng 

( kế toán tổng 

 hợp) 

  Kế toán vốn  

bằng tiền 

      Kế toán hàng  

 tồn kho 

     KT tiêu thụ,CP, 

      xác định KQKD 

 

Thủ quỹ 
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tƣ nhập, xuất, tồn. Kiểm tra đối chiếu từng chủng loại vật tƣ,việc thực hiện mức 

tiêu hao nguyên vật liệu. Hàng tháng tiến hành ghi sổ các vật tƣ nhập và xuất.  

- Kế toán doanh thu, chi phí, xác định và phân phối kết quả kinh doanh: Theo  

dõi,  ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, thu nhập, giá vốn hàng 

bán, chi phí. Cuối mỗi quý, kết chuyển doanh thu, thu nhập, chi phí để xác định 

kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh theo chế độ của Công ty.  

- Thủ quỹ: Phụ trách việc quản lý, bảo quản tiền mặt, thực hiện thu, chi các 

chứng từ thanh toán đã đƣợc phê duyệt, thu tiền hàng, tiền cƣớc phí, trả lƣơng 

cho cán bộ công nhân viên.   

2.1.3.2. Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty 

- Chế độ kế toán công ty áp dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo 

QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC 

- Niên độ kế toán  bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 hàng năm 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam (VND) 

- Phƣơng pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên, 

tính trị giá hàng xuất kho theo phƣơng pháp  bình quân liên hoàn. 

 - Phƣơng pháp tính thuế GTGT: theo phƣơng pháp khấu trừ  

- Phƣơng pháp kế toán TSCĐ: TSCĐ đƣợc ghi sổ theo giá gốc, giá trị hao mòn 

và giá trị còn lại. Khấu hao TSCĐ theo phƣơng pháp đƣờng thẳng , thời gian 

khấu hao xác định phù hợp theo thông tƣ số 203/2009/TT-BTC. 

 2.1.3.3.  Tổ chức hệ thống chứng từ và hệ thống tài khoản   

Công ty tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản ban hành theo Quyết 

định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.  

2.1.3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán  

Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung để ghi sổ kế toán. Trình tự ghi 

sổ kế toán của Công ty đƣợc mô tả qua sơ đồ sau  
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Sơ đồ 2.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung 

 

  

 

 Ghi chú : 

   Ghi hàng ngày         

   Ghi cuối tháng hoặc định kỳ              

   Quan hệ đối chiếu, kiểm tra  

-  Hằng ngày căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu 

đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản phù hơp. 

-  Hằng ngày, cũng căn cứ vào các chứng từ đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, 

ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt, lấy số liệu để ghi vào các tài 

khoản phù hợp trên Sổ Cái, sau khi đã loại trừ số trùng lặp do một nghiệp vụ 

đƣợc ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có). 

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập bảng cân đối 

phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và 

Bảng tổng hợp chi tiết đƣợc dùng để lập các Báo cáo tài chính 

Chứng từ kế toán 

           Sổ quỹ   Sổ nhật kí chung  Sổ thẻ kế toán chi tiết 

        Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết 

 Bảng cân đối phát sinh 

Báo cáo tài chính 
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2.1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính:   

        Báo cáo tài chính của công ty đƣợc lập theo mẫu quy định của Bộ tài 

chính.Cuối mỗi năm, kế toán tiến hành lập các Báo cáo tài chính bao gồm:  

           - Bảng cân đối kế toán  

           - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh    

           - Thuyết minh báo cáo tài chính  

           - Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ  

2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần bao bì Hải Hà 

2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà 

2.2.1.1. Nội dung doanh thu bán hàng của Công ty  

 Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà là công ty chuyên sản xuất, kinh doanh 

các sản phẩm từ plastic . Doanh thu của công ty là doanh thu về bán các loại 

thành phẩm nhƣ : túi bọc màng , các loại túi đóng gói thực phẩm …. 

 Các phƣơng thức bán hàng của công ty : 

       Hiện nay công ty bán hàng theo phƣơng pháp trực tiếp. Theo phƣơng thức 

này công ty có thể bán buôn với số lƣợng lớn hoặc bán lẻ cho khách hàng chủ 

yếu là những cá nhân tổ chức có nhu cầu nhằm đáp ứng yêu cầu trực tiếp của họ  

  - Bán buôn là hình thức bán chủ yếu của công ty . Theo hình thức này công ty 

ký hợp đồng bán hàng với công ty khác, căn cứ vào hợp đồng công ty xuất hàng 

tại kho và viết HĐGTGT cho khách hàng.  

  - Hình thức bán lẻ cũng đƣợc thực hiện tại công ty 

2.2.1.2. Chứng từ sử dụng  

+ Hóa đơn GTGT  

+  Phiếu thu, Phiếu chi  

+  Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng  

+  Các chứng từ khác có liên quan  

2.2.1.3. Tài khoản sử dụng  

+Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

+ Các tài khoản khác có liên quan: 111, 112,131…  
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2.2.1.4. Quy trình hạch toán  

                      Sơ đồ 2.4 . Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng tại 

 Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà 

 

 

 

Ghi chú:   

                Ghi hàng ngày                                   

                 Ghi cuối tháng hoặc định kì 

                 Quan hệ kiểm tra, đối chiếu 

Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ nhƣ Hóa đơn GTGT, Phiếu thu,… kế 

toán ghi chép các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến bán hàng vào Sổ Nhật ký 

chung, từ Sổ Nhật ký chung vào Sổ cái  Tài khoản 511 và các Tài khoản liên 

quan. Cuối tháng, số liệu trên Sổ cái đƣợc dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh 

 

Hóa đơn GTGT, phiếu thu…. 

     Nhật kí chung 
Sổ chi tiết phải thu khách 

hàng 

Sổ cái TK 511,131…. Bảng tổng hợp chi tiết phải 

thu khách hàng 

 Bảng cân đối số phát 

sinh 

Báo cáo tài chính 
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2.2.1.5. Ví dụ minh họa  

 Ví dụ 2.1  

 Ngày 01/11/2012 xuất bán thành phẩm cho công ty cố phần ESPACE 

BUSINESS Huế, tổng trị giá lô hàng là 33.557.000 VNĐ(chưa bao gồm 

VAT10%).giá vốn 32.415.000đ .  

 Kế toán định khoản :     

  a) Nợ TK131: 36.912.700                             b) Nợ TK632:  32.415.000 

             Có TK511: 33.557.000                                  Có TK156:   32.415.000 

             Có TK3331: 3.355.700 

 Căn cứ vào HĐGTGT số 0000334 (Biểu 2.1) kế toán ghi bút toán phản 

ánh doanh thu của nghiệp vụ trên vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.3), từ đó ghi 

vào Sổ cái TK 511 (Biểu 2.4).  

 Ví Dụ 2.2 

   Ngày 03/11/2012 xuất bán thành phẩm cho công ty TNHH EB Thanh Hóa, 

tổng trị giá lô hàng là 17.190.000 VNĐ ( chưa có VAT 10%), giá vốn 

16.248.000đ 

 Kế toán định khoản  

a) Nợ TK131:  18.909.000                             b) Nợ TK632:  16.248.000 

      Có TK511: 17.190.000                                   Có TK156:  16.248.000 

      Có TK3331: 1.719.000  

 Căn cứ vào HĐGTGT số 0000342 (Biểu 2.2) kế toán ghi bút toán phản 

ánh doanh thu của nghiệp vụ trên vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.3), từ đó ghi 

vào Sổ cái TK 511 (Biểu 2.4).  
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Biểu 2.1. Hóa đơn GTGT số 0000334 
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Biểu 2.2. Hóa đơn GTGT số 0000342
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

               Đơn vị tính VNĐ 

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
ĐG 

SC 

STT 

Dòng 

TK đ/ƣ Số phát sinh 

Số hiệu Ngày Nợ Có 

   Phát sinh quí 4      

   …………      

 

01/11/12 

 

PX811 

 

01/11/12 

Bán hàng cho công ty CP ESPACE Huế  

- Giá vốn 

 

  

 

 

 

632 

155 

 

32.415.000 

 

 

32.415.000 

01/11/12 HĐ0000334 01/11/12 - Giá bán 

 

 

  131 

511 

3331 

36.912.700                               

33.557.000                                  

3.355.700 

   …………      

 

03/11/12 

 

PX817 

 

03/11/12 

Bán hàng cho công ty TNHH EB Thanh Hóa 

- Giá vốn 

 

   

632 

155 

 

16.248.000 

 

 

16.248.000 

03/11/12 HĐ0000342 03/11/12 - Giá bán 

 

 

  131 

511 

3331 

18.909.000  

17.190.000 

1.719.000 

   …………      

 

15/11/12 

 

15/11/12 

 

PX831 

 

HĐ0000401 

 

15/12/12 

 

15/12/12 

Bán hàng cho cửa hàng túi xốp Thanh Bình 

- Giá vốn 

 

- Giá bán 

 

   

632 

155 

111 

511 

3331 

 

10.860.000 

 

12.540.000 

 

 

10860.000 

 

11.400.000 

1.140.000 

   …………      

   Cộng phát sinh cả năm    22.143.747.310 22.143.747.310 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Biểu 2.3. Sổ Nhật  kí chung 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 
                                      Mẫu số S03a-DNN 

                                                  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Doanh thu bán hàng 

Số hiệu : 511 

               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC TK đ/ƣ Số phát sinh 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

   Phát sinh quí 4      

   …………      

 

01/11/12 

 

HĐ0000334 

 

01/12/12 Bán hàng cho công ty CP ESCAPE Huế  

 

 

 

 

131 

 

 

 

33.557.000                                   

01/11/12 HĐ0000335 01/11/12 Bán hàng cho công ty cổ phần dƣợc phẩm OPM   112  17.060.900 

01/11/12 HĐ0000336 01/11/12 Bán hàng cho công ty TNHH TP  mỳ Hàn Quốc   131  42.500.600 

… … … ………..      

03/11/12 HĐ0000342 14/12/12 Bán hàng cho công ty TNHH EB Thanh Hóa   
 

131 

 

 
17.190.000 

   …………      

31/12/12 PKT82 31/12/12 Kết chuyển doanh thu bán hàng quí 4   911 4.882.511.796  

   Cộng phát sinh bán hàng quí 4    4.822.511.796 4.882.511.796 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012  

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu 2.4. Sổ Cái TK511

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                                    Mấu số S03b-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC 
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2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà  

a. Nội dung giá vốn hàng bán tại Công ty  

       Giá vốn hàng bán tại Công ty là trị giá vốn của số thành phẩm xuất bán 

trong kì.   

b. Chứng từ sử dụng  

 •  Hóa đơn GTGT  

 •  Phiếu xuất kho  

c. Tài khoản sử dụng  

  Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán   

d. Quy trình hạch toán  

Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải hà 

đƣợc khái quát qua sơ đồ 2.5 

Sơ đồ 2.5. Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty cổ phần 

Bao Bì Hải Hà 

  

  

   

Hàng ngày, căn cứ vào Phiếu xuất kho và các chứng từ liên quan, kế toán 

ghi chép bút toán giá vốn của nghiệp vụ bán hàng vào Sổ Nhật ký chung . Từ Sổ 

Nhật ký chung, kế toán ghi chép nghiệp vụ vào Sổ cái TK632, TK155, TK152,...  

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ 

(sản phẩm, hàng hóa) 

Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn,... 

Phiếu xuất , Hóa đơn GTGT 

Sổ Nhật kí chung 

      Sổ cái TK 632,155… 

      Bảng cân đối số phát sinh 

      BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Đồng thời ghi vào sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa). Từ Sổ chi 

tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa), kế toán ghi chép vào Bảng tổng hợp 

chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.  

Cuối tháng, kế toán đối chiếu số liệu trên Sổ cái TK155 với Bảng tổng 

hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa. Số liệu trên Sổ cái TK632 và 

TK155 đƣợc dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh.  

e. Ví dụ minh họa    

 Ví dụ 2.3 (Minh họa tiếp nghiệp vụ giá vốn của ví dụ 2.1) 

 Ngày 01/11/2012 xuất bán thành phẩm cho công ty cố phần ESPACE 

BUSINESS Huế ,tổng trị giá lô hàng là 33.557.000 VNĐ(chưa bao gồm 

VAT10%).giá vốn 32.415.000đ 

 Kế toán định khoản :     

  a) Nợ TK131: 36.912.700                             b) Nợ TK632:  32.415.000 

      Có TK511: 33.557.000                                  Có TK156:   32.415.000 

      Có TK3331: 3.355.700 

 Căn cứ vào Phiếu xuất kho 811(Biểu số 2.5) kế toán ghi bút toán phản ánh 

giá vốn của nghiệp vụ trên vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.7), từ đó ghi vào Sổ 

cái TK 632 (Biểu 2.8).  

 Ví Dụ 2.4 (Minh họa tiếp nghiệp vụ giá vốn của ví dụ 2.2) 

   Ngày 03/11/2012 xuất bán thành phẩm cho Công ty TNHH EB Thanh Hóa, 

tổng trị giá lô hàng là 17.190.000 VNĐ ( chưa có VAT 10%), giá vốn 

16.248.000đ 

 Kế toán định khoản  

a) Nợ TK131:  18.909.000                             b) Nợ TK632:  16.248.000 

      Có TK511: 17.190.000                                   Có TK156:  16.248.000 

      Có TK3331: 1.719.000  

Căn cứ vào Phiếu xuất kho 817(Biểu số 2.6) kế toán ghi bút toán phản ánh 

doanh thu của nghiệp vụ trên vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.7), từ đó ghi vào Sổ 

cái TK 632 (Biểu 2.8). 
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                                  PHIẾU XUẤT KHO                 Quyển số: 

                                                    Ngày 01 tháng 11 năm 2012                 Số:811 

                                                                                                      Nợ: 632 

                                                                                                  Có: 155 

Họ tên ngƣời nhận hàng : Công ty cổ phần ESCAPE BUSINESS Huế 

    Địa chỉ: Khu quy hoạch bà Triệu , Hùng Vƣơng ,TP Huế 

        Lý do xuất: Xuất bán           

Xuất tại kho : Công ty Cổ Phần Bao Bì Hải Hà 

STT 
Tên nhãn hiệu, quy 

cách , hàng hóa 

Mã 

số 
ĐVT 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Túi bọc màng 2b  Kg  300 42.000 12.600.000 

2 Túi bọc màng 4b  Kg  350 42.000 14.7000.000 

3 Túi PP (17x35)  Kg  10 50.500 505.000 

4 Túi PP (25x25)  Kg  10 50.500 505.000 

5 Túi PP (20x40)  Kg  10 50.500 505.000 

6 Túi PP (30x35)  Kg  10 50.500 505.000 

7 Túi PP (17x270  Kg  20 50.500 1.010.000 

8 Giấy gói 42x65  Tờ  2000 783 1.566.000 

9 Túi PP xđ 28x35  Kg  05 51.500 260.500 

10 Túi PP xđ 23x30  Kg  05 51.500 260.500 

        

        

        

 Cộng:      32.415.000 

Bằng chữ : ba mƣơi hai triệu bốn trăm mƣời lăm nghìn đồng chẵn./ 

                                                                         Ngày 01 tháng 12 năm 2012 

 

Biểu 2.5. Phiếu xuất kho 811 

 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

 Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , 

quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

Mẫu số: 02- VT 

(Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03//2006 của Bộ trưởng BTC) 
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                                                PHIẾU XUẤT KHO                 Quyển số: 

                                                                     Ngày 03 tháng 11 năm 2012                 Số:817 

                                                                                                      Nợ: 632 

                                                                                                  Có: 155 

Họ tên ngƣời nhận hàng : Công ty TNHH EB Thanh Hóa 

        Địa chỉ: Đông Hải , Thanh Hóa 

        Lý do xuất: Xuất bán         

Xuất tại kho : Công ty Cổ Phần Bao Bì Hải Hà 

STT 
Tên nhãn hiệu, quy 

cách , hàng hóa 

Mã 

số 
ĐVT 

Số lƣợng 

Đơn giá Thành tiền Yêu 

cầu 

Thực 

xuất 

A B C D 1 2 3 4 

1 Túi bọc màng 2b  Kg  75 40.600 3.045.000 

2 Túi bọc màng 4b  Kg  100 40.600 4.060.000 

4 Túi PP (17x35)  Kg  10 50.000 500.000 

5 Túi PP (25x25)  Kg  10 50.000 500.000 

6 Giấy gói 42x65  Tờ  2000 778 1.556.000 

7 Túi PP xđ 23x30  Kg  30 49.700 1.491.000 

8 TúiPP sw lạt 22x45  Kg  30 50.300 1.509.000 

        

        

        

 Cộng:      16.248.000 

Bằng chữ : mƣời sáu triệu hai trăm bốn mƣơi tám nghìn đồng chẵn./ 

                                                                         Ngày 03 tháng 12 năm 2012 

 

Biểu 2.6. Phiếu xuất kho 817

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , 

quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

  

Mẫu số: 02- VT 

(Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03//2006 của Bộ trưởng BTC) 
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

               Đơn vị tính VNĐ 

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
ĐG 

SC 

STT 

Dòng 

TK đ/ƣ Số phát sinh 

Số hiệu Ngày Nợ Có 

   Phát sinh quí 4      

   …………      

   Bán hàng cho công ty CP ESCAPE  Huế      

01/11/12 PX811 01/11/12 
- Giá vốn 

 

  632 

155 

32.415.000 

32.415.000 

01/11/12 HĐ0000334 01/11/12 

- Giá bán 

 

 

  131 

511 

3331 

36.912.700                               

33.557.000                                  

3.355.700 

   …………      

   Bán hàng cho công ty TNHH EB Thanh Hóa      

03/11/12 PX817 03/11/12 
- Giá vốn 

 

  632 

155 

16.248.000  

16.248.000 

03/11/12 HĐ0001203 03/11/12 

- Giá bán 

 

 

  131 

511 

3331 

18.909.000  

17.190.000 

1.719.000 

   …………      

15/11/12 

 

15/11/12 

PX831 

 

HĐ0000401 

15/11/12 

 

15/11/12 

Bán hàng cho cửa hàng túi xốp Thanh Bình 

- Giá vốn 

 

- Giá bán 

 

   

632 

155 

111 

511 

3331 

 

10.860.000 

 

12.540.000 

 

 

10.860.000 

 

11.400.000 

1.140.000 

   …………      

   Cộng phát sinh cả năm    22.143.747.310 22.143.747.310 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Biểu 2.7. Sổ Nhật  kí chung 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                      Mẫu số S03a-DNN 

                                                  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 
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Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                                Mẫu số S03b-DNN 

                                                                   (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 

SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Giá vốn bán hàng 

Số hiệu : 632 

               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC TK đ/ƣ Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

       Phát sinh quí 4      

   …………      

01/11/12 PX811 01/11/12 Bán hàng cho công ty CP ESCAPE  Huế   
 

155 

 

32.415.000 

 

 

01/11/12 PX812 01/11/12 Bán hàng cho công ty Dƣợc phẩm OPM   155 16.935.700 
 

 

01/11/12 PX813 01/11/12 Bán hàng cho công ty TNHH TP mỳ Hàn quốc   155 41.345.000  

   …………….      

03/11/12 PX817 03/11/12 Bán hàng cho công ty TNHH EB Thanh Hóa   155 16.248.000  

   …………      

31/12/12 PKT83 31/12/12 Kết chuyển giá vốn hàng bán quí 4   911  4.321.582.846 

        Cộng số phát sinh quí 4    4.321.582.846 4.321.582.846 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 Biểu 2.8. Sổ cái TK 632  
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 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty 

Cổ Phần Bao Bì Hải Hà 

2.2.3.1. Nội dung chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp 

     Chi phí bán hàng tại Công ty CP Bao Bì Hải Hà bao gồm các khoản chi phí 

thực tế phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, bao gồm chi phí quảng cáo, 

chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp, chi phí bằng tiền khác,… 

      Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các gồm các chi phí về lƣơng nhân 

viên bộ phận QLDN, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ dụng cụ,khấu hao 

TSCĐ dùng cho QLDN , chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác…  

2.2.3.2. Chứng từ sử dụng  

  Phiếu chi  Bảng tính và phân bổ khấu hao ... 

  Ủy nhiệm chi, Giấy báo nợ   Hóa đơn GTGT 

  Bảng phân bố tiền lƣơng và BHXH  

2.2.3.3.Tài khoản sử dụng 

   Tài khoản 641 – chi phí bán hàng 

   Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

2.2.3.4. Quy trình hạch toán 

Sơ đồ 2.6. Quy trình hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 

nghiệp của Công ty CP Bao Bì Hải Hà 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

     Hóa đơn GTGT, Phiếu chi, Giấy báo nợ,… 

    Sổ nhật ký chung 

   Sổ cái TK 641,642 

    Bảng cân đối số phát sinh 

    BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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Ghi chú: 

   Ghi hàng ngày  : 

                   Ghi cuối tháng hoặc định kì: 

    Hàng ngày, căn cứ vào Hóa đơn GTGT ,Phiếu chi , Giấy báo nợ,…, kế toán 

ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến Chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh 

nghiệp vào Sổ Nhật ký chung.  

   Từ Sổ Nhật ký chung, kế toán ghi vào Sổ cái TK641, 642.Cuối tháng, số liệu 

trên  Sổ cái của tài khoản trên đƣợc dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh. 

2.2.3.5.Ví dụ minh họa 

 Ví dụ 2.5 

  Ngày 20/10/2012 thanh toán tiền xăng xe cho  Công ty Cổ phần xây lắp 1 số 

tiền là 827.750đ (bao gồm cả VAT 10%) theo hóa đơn số 0029552 

 Kế toán định khoản: 

                Nợ TK 641 :    752.500 

                Nợ TK 133 :    75.250 

               Có TK 111:   827.750 

    Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 0029552  ( Biểu số 2.9), kế toán lập Phiếu chi 

số 671 (Biểu 2.10),sau đó  Kế toán ghi chép nghiệp vụ này vào Sổ Nhật kí 

chung (Biểu 2.13) và Sổ cái TK 641 (Biểu 2.14).  

 Ví dụ 2.6 :   

Ngày 26/11/2012, thanh toán tiền điện thoại cho Công ty Thông tin di động 

Mobifont bằng tiền mặt, tổng số tiền 123.964 đồng(bao gồm cả VAT 10%).kèm 

theo hóa đơn số 1192603 

 Kế toán định khoản 

        Nợ TK 642:    112.695 

        Nợ TK 133:    11.269 

             Có TK 111:  123.964 

   Căn cứ vào Hóa đơn GTGT số 1192603 ( Biểu số 2.11), kế toán lập Phiếu chi 

số 773 (Biểu 2.12),sau đó  Kế toán ghi chép nghiệp vụ này vào Sổ Nhật kí 

chung (Biểu 2.13) và Sổ cái TK 642 (Biểu 2.15) 
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Biểu 2.9. Hóa đơn GTGT 0029552 
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Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận 

Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

Mẫu số: 02- TT 

(Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03//2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

                                                      PHIẾU CHI                        Quyển số: 

                                                    Ngày 20 tháng 10 năm 2012                 Số:671 

                                                                                                      Nợ: 641 ,133  

                                                                                                         Có: 111 

Họ tên ngƣời nhận tiền: Chi Nhánh Công ty xây lắp 1- Petrolimex Hƣng Yên 

Địa chỉ: Văn Lâm – Hƣng Yên 

Lý do chi: thanh toán tiền mua xăng 

Số tiền:  827.750 đ     (viết bằng chữ) Tám trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm                                                                 

năm mươi đồng./.  

Kèm theo:                                               Chứng từ gốc:................ 

Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ): Tám trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm                                                                 

năm mươi  đồng./. 

 

                                                                         Ngày 20 tháng 10 năm 2012 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Kế toán trƣởng 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngƣời lập phiếu 

 

(Đã ký) 

 

 

Thủ quỹ 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngƣời nhận tiền 

 

(Đã ký) 

 

Biểu 2.10. Phiếu chi 671 

 

 

 

 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng              Khóa luận tốt nghiệp 

  

 

Sinh viên : Nguyễn Thị Thủy Tiên – Lớp : QT1302K                           55 

 

 

 

 

 

Biểu 2.11. Hóa đơn GTGT số 1192603 
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Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận 

Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

Mẫu số: 02- TT 

(Ban hành theo QĐ số:15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03//2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

                                                      PHIẾU CHI                 Quyển số: 

                                                    Ngày 26 tháng 11 năm 2012                 Số:773 

                                                                                                      Nợ: 642 ,133  

                                                                                                         Có: 111 

Họ tên ngƣời nhận tiền: Công ty thông tin di động mobifone 

Địa chỉ: 28/46 Lạch Tray, Lê Chân ,HP 

Lý do chi: thanh toán tiền điện thoại 

Số tiền:  123.964 đ     (viết bằng chữ) Một trăm hai mươi ba nghìn chín trăm                                                                 

sáu mươi tư đồng./.  

Kèm theo:                                               Chứng từ gốc:................ 

Đã nhận đủ tiền (viết bằng chữ): Một trăm hai mươi ba nghìn chín trăm                                                                 

sáu mươi tư đồng./. 

 

                                                                         Ngày26 tháng 11 năm 2012 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

 

(Đã ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Kế toán trƣởng 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngƣời lập phiếu 

 

(Đã ký) 

 

 

Thủ quỹ 

 

(Đã ký) 

 

 

Ngƣời nhận tiền 

 

(Đã ký) 

 

Biểu 2.12. Phiếu chi 773 
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

               Đơn vị tính VNĐ 

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
ĐG 

SC 

STT 

Dòng 

TK 

đ/ƣ 

Số phát sinh 

Số hiệu Ngày Nợ Có 

   Phát sinh quí 4      

   …………      

20/10/12 PC671 20/10/12 Thanh toán tiền xăng cho cty CP xây lắp 1 

      641 

    133 

    111 

752.500 

75.250 

827.750 

   ……………….     
 

25/11/12 PC772 25/11/12 Mua màn hình máy tính LG LED cho phòng kế toán   

642 

133 

111 

1.999.000 

199.900 

2.198.900 

26/11/12 PC773 26/11/12 

 

Thanh toán tiền điện thoại 

 

  642 

133 

111 

112.695 

11.269 

 

 

123.964 

   …………      

31/12/12 BLPBT12 31/12/12 Tính tiền lƣơng cho bộ phận bán hàng và QLDN 

  641 

642 

334 

11.917.980 

46.502.816            

 

 

58.420.796 

   …………      

   Cộng phát sinh cả năm    22.143.747.310 22.143.747.310 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Biểu 2.13. Sổ Nhật  kí chung 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                      Mẫu số S03a-DNN 

                                                  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng                Khóa luận tốt nghiệp 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Chi Phí bán hàng 

Số hiệu : 641 
               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC TK 

đ/ƣ 

Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

       Phát sinh quí 4      

   …………      

19/10/12 
PC670 19/10/12 

Mua văn phòng phẩm cho phòng kinh doanh 

 

  111 385.000  

20/10/12 PC671 20/10/12 Thanh toán tiền xăng  xe cho cty CP xây lắp 1   111 

 

752.500 

 
 

26/10/12 PC678 26/10/12 Trả tiền cƣớc chuyển  hàng cho khách lẻ   111 120.000  

31/10/12 BPBTLT10 31/10/12 Tính tiền lƣơng cho bộ phận bán hàng   334 11.917.980  

   …………..      

31/12/12 PKT83 31/12/12 Kết chuyển chi phí bán hàng  quí 4   911  53.416.405 

        Cộng số phát sinh quí 4    53.416.405 53.416.405 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
 

 

Biểu 2.14. Sổ cái TK 641 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                                Mẫu số S03b-DNN 

                                                                   (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng                Khóa luận tốt nghiệp 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Chi Phí quản lí doanh nghiệp 

Số hiệu : 642 
               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC 

TK đ/ƣ 
Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

       Phát sinh quí 4      

   ............................      

25/11/12 PC772 25/11/12 Mua màn hình máy tính LG LED cho phòng kế toán   111 1.999.000  

26/11/12 PC773 26/11/12 Thanh toán tiền  điện thoại cho mobifont   111            112.695  

28/22/12 PC774 28/11/12 Chi tiền tiếp khách ( công ty bao bì Việt Anh)   111 2.000.000  

30/11/12 BPBTLT11 30/11/12 Tính tiền lƣơng cho bộ phận  QLDN   334 44.102.816             

   …………..      

31/12/12 PKT83 31/12/12 Kết chuyển chi phí quản lí doanh nghiệp quí 4   911  139.718.450 

        Cộng số phát sinh quí 4    139.718.450 139.718.450 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Biểu 2.15. Sổ cái TK 642 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                                Mẫu số S03b-DNN 

                                              (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                   Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 
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2.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công ty 

cổ phần Bao Bì Hải Hà 

2.2.4.1. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính  

    Tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà, doanh thu hoạt động tài chính bao gồm  

lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính bao gồm lãi tiền vay.  

2.2.4.2. Chứng từ sử dụng  

 Hóa đơn GTGT , phiếu thu , phiếu chi 

 Giấy báo nợ, giấy báo có  

 Các chứng từ khác có liên quan  

2.2.4.3. Tài khoản sử dụng  

   Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính  

   Tài khoản 635 – Chi phí tài chính  

2.2.4.4. Quy trình hạch toán  

  Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại công 

ty CP Bao Bì Hải Hà đƣợc khái quát qua sơ đồ 2.7.  

Sơ đồ 2.7. Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài 

chính tại Công ty cổ phần thƣơng mại Cƣờng Thịnh 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

     

 

 

      Phiếu thu,phiếu chi,giấy báo nợ,giấy báo có 

    Sổ nhật ký chung 

   Sổ cái TK 515,635… 

    Bảng cân đối số phát sinh 

    BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 
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Ghi chú: 

    Ghi hàng ngày  : 

                   Ghi cuối tháng hoặc định kì: 

    Hàng ngày, căn cứ vào Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy báo Nợ, Giấy báo Có,…kế 

toán ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến Doanh thu hoạt động Tài chính và 

Chi phí Tài chính vào Sổ Nhật ký chung, từ Sổ Nhật ký chung ghi vào Sổ cái 

của các tài khoản liên quan. Cuối tháng, số liệu trên Sổ cái các tài khoản đó 

đƣợc phản ánh vào Bảng cân đối số phát sinh.  

2.2.4.5. Ví dụ minh họa  

 Ví dụ 2.7  

  Ngày 31/10/2012, ngân hàng Thương mại CP Hàng Hải Việt Nam trả lãi tiền 

gửi . Số tiền là 190.519VNĐ.  

 Kế toán định khoản:  

        Nợ TK 112 :         190.519 

             Có TK 515 :    190.519 

    Căn cứ vào Sổ Phụ Tài Khoản ngày 31/10/2012 (Biểu 2.16), kế toán ghi chép 

nghiệp vụ  trên vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.18), từ Sổ Nhật ký chung ghi vào 

Sổ cái TK 515 (Biểu 2.19).  

 Ví dụ 2.8 

Ngày 22/10/2012 trả lãi vay ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam , số tiền là 

3.037.417 VNĐ . 

 Kế toán định khoản:  

    Nợ TK 635:      3.037.417 

      Có TK 112:    3.037.417 

    Căn cứ vào Giấy Báo Nợ ngày 22/10/2012 (Biểu 2.17), kế toán ghi chép 

nghiệp vụ  trên vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.18), từ Sổ Nhật ký chung ghi vào 

Sổ cái TK 635 (Biểu 2.20).  

 

 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng              Khóa luận tốt nghiệp 
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Biểu 2.16. Sổ Phụ Tài Khoản 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng              Khóa luận tốt nghiệp 
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Biểu 2.17.Giấy Báo Nợ 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng              Khóa luận tốt nghiệp 
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

               Đơn vị tính VNĐ 

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
ĐG 

SC 

STT 

Dòng 

TK đ/ƣ Số phát sinh 

Số hiệu Ngày Nợ Có 

   Phát sinh quí 4      

   …………      

22/10/12 GBN2210 22/10/12 Trả lãi vay ngân hàng TMCP Hàng Hải 
  635 

112 

 3.037.417  

3.037.417 

   …………..      

31/10/12 SPTK3110 31/10/12 Ngân hàng Nam Việt trả lãi tiền gửi 
  112 

515 

                   

101.357 101.357 

31/10/12 SPTK3110 31/10/12 
Ngân hàng TMCP Hàng Hải trả lãi tiền 

gửi 
  

112 

515 

190.519 

 

 

190.519 

   
…………      

   
Cộng phát sinh cả năm    22.143.747.310 22.143.747.310 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Biểu 2.18. Sổ Nhật  kí chung 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                      Mẫu số S03a-DNN 

                                                  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng              Khóa luận tốt nghiệp 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Doanh thu tài chính 

Số hiệu : 515 
               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC 

TK đ/ƣ 
Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

       Phát sinh quí 4      

   …………      

31/10/12 SPTK3110 31/10/12 Ngân Hàng Nam Việt trả lãi tiền gửi   112  101.357 

31/10/12 SPTK3110 31/10/12 Ngân hàng TMCP Hàng Hải trả lãi tiền gửi   112  190.519 

   …………..      

31/12/12 PKT82 31/12/12 Kết chuyển doanh thu tài chính quí 4   911       1.119.636  

        Cộng số phát sinh quí 4    1.119.636 1.119.636 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

 

Biểu 2.19. Sổ cái TK 515 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                                Mẫu số S03b-DNN 

                                                         (Ban hành theo QĐ số  15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng              Khóa luận tốt nghiệp 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Chi phí tài chính 

Số hiệu : 635 
               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC 

TK đ/ƣ 
Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

       Phát sinh quí 4      

   …………      

22/10/12 GBN2210 22/10/12 Trả lãi vay ngân hàng TMCP Hàng Hải   112 3.037.417  

   …………      

25/10/12 GBN2510 25/10/12 Trả lãi vay ngân hàng Quân đội   112      2.171.500               

   …………..      

31/12/12 PKT83 31/12/12 Kết chuyển chi phí tài chính quí 4   911  97.196.903 

        Cộng số phát sinh quí 4    97.196.903 97.196.903 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Biểu 2.20. Sổ cái TK 635 

 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                                Mẫu số S03b-DNN 

                                                         (Ban hành theo QĐ số  15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 
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2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác  

   Tại công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà trong năm 2012 không phát sinh các khoản 

thu nhập khác và chi phí khác 

 2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Bao Bì Hải Hà 

2.2.6.1. Chứng từ sử dụng  

 Phiếu kế toán 

2.2.6.2. Tài khoản sử dụng  

   Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh  

   Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

   Tài khoản 421 – Lợi nhuận chƣa phân phối  

2.2.6.3. Quy trình hạch toán  

      Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bao Bì 

Hải Hà đƣợc khái quát qua sơ đồ 2.8. 

Sơ đồ 2.8. Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ 

phần Bao Bì Hải Hà 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú :   Ghi hàng ngày  

                 Ghi cuối tháng hoặc định kì  

      Phiếu kế toán 

    Sổ nhật ký chung 

   Sổ cái TK 911, 421,821 

    Bảng cân đối số phát sinh 

    BÁO CÁO TÀI CHÍNH 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 
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2.2.6.5. Ví dụ minh họa  

 Ví dụ 2.9  

  Ngày 31/12/2012,Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà tiến hành kết chuyển doanh 

thu, chi phí sang tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh quí 4 năm 2012.  

Sơ đồ 2.9. Sơ đồ các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí quí 4 tại công ty 

cổ phần Bao Bì Hải Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối quý, kế toán lập Phiếu kế toán số 82,  83, 84 , 85 , 86  (Biểu 2.21, 

2.22, 2.23, 2.24, 2.25, ). Căn cứ vào các Phiếu kế toán trên, kế toán ghi chép vào 

Sổ Nhật ký chung, từ Sổ Nhật ký chung ghi vào các Sổ cái của các tài khoản liên 

quan. Số liệu trên Sổ cái của các tài khoản trên đƣợc phản ánh vào Bảng cân đối 

số phát sinh.  

TK641 

53.416.405 

TK635 

97.196.903 

TK632 

4.321.582.846 

TK911 

TK421 

203.787.621 

TK511 

4.882.511.796 

TK515 

1.119.636 

T642 

139.718.450 

TK821 

67.929.207 

TK3334 

67.929.207 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 
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  Máy Chai- Ngô Quyền- Hải Phòng  

PHIẾU  

12 năm 2012 

S 82 

 
 

 
   

doanh thu bán hàng qúi 4 511 911 4.882.511.796  

Kết chuyển doanh thu tài chính quí 4 515 911 1.119.636  

   4.883.631.432      

 

 

  

 

 

 

Biểu 2.21. Phiếu kế toán số 82 
 

 

 

  Máy Chai- Ngô Quyền- Hải Phòng  

PHIẾU  

12 năm 2012 

83 

 
 

 
   

ốn hàng bán qúi 4 911 632 4.321.582.846  

Kết chuyển chi phí tài chính quí 4 911 635 97.196.903  

Kết chuyển chi phí bán hàng quí 4 911 641 53.416.405  

Kết chuyển chi phí quản lí DN quí 4 911 642 139.718.450  

   4.611.914.604  

 

 

  

 

 

 

Biểu 2.22. Phiếu kế toán số 83 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 
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  Máy Chai- Ngô Quyền- Hải Phòng  

PHIẾU  

12 năm 2012 

84 

 
 

 
   

Xác đinh thuế TNDN quí 4 821 3334 67.929.207  

   67.929.207  

 

Ng  

  

 

 

 

Biểu 2.23. Phiếu kế toán số 84 

 

 

 

  Máy Chai- Ngô Quyền- Hải Phòng  

PHIẾU  

12 năm 2012 

85 

 
 

 
   

Kết chuyển chi phí thuế TNDN quí 4 911 821 67.929.207  

   67.929.207  

 

 

  

 

 

 

Biểu 2.24. Phiếu kế toán số 85 

 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 
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  Máy Chai- Ngô Quyền- Hải Phòng  

PHIẾU  

12 năm 2012 

86 

 
 

 
   

Kết chuyển lãi quí 4 911 421 203.787.621  

   203.787.621      

 

 

  

 

 

 

Biểu 2.25. Phiếu kế toán số 86 
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Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 
 

                                                                  Mấu số S03a-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC 

                                                                            Ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2012 

               Đơn vị tính VNĐ 

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
ĐG

SC 

STT 

Dòng 

TK 

đ/ƣ 

Số phát sinh 

Số hiệu Ngày Nợ Có 

   …………      

   Phát sinh quí 4      

   …………      

 

31/12/12 PKT82 31/12/12 

4 

4 

 

  

 

 

511 

515 

911 

4.882.511.796 

1.119.636 

 

 

 4.883.631.432     

31/12/12 PKT83 31/12/12 

 

4 

Kết chuyển chi phí tài chính quí 4 

Kết chuyển chi phí bán hàng quí 4 

Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp quí 4 

  911 

632 

635 

641 

642 

4.611.914.604 

 

 

4.321.582.846 

97.196.903 

53.416.405 

139.718.450 

31/12/12 PKT84 31/12/12 Xác định thuế TNDN quí 4 
  821 

3334 

67.929.207  

67.929.207 

31/12/12 PKT85 31/12/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN quí 4 
  911 

821 

67.929.207  

67.929.207 

31/12/12 PKT86 31/12/12 Kết chuyển lãi quí 4 
  911 

421 

203.787.621  

203.787.621 

  

 
     22.143.747.310 22.143.747.310 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
 

Biểu 2.26. Sổ Nhật  kí chung 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu : 911 
               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC 

TK đ/ƣ 
Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

       Phát sinh quí 4      

31/12/12 PKT82 31/12/12 4 

Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính quí 4 
  511 

515 
 4.882.511.796 

1.199.636 

31/12/12 PKT83 31/12/12 

4 

Kết chuyển chi phí tài chính quí 4 

Kết chuyển chi phí bán hàng quí 4 

Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp quí 4 

  

632 

635 

641 

642 

4.321.582.846 

97.196.903 

53.416.405 

139.718.450 

 

31/12/12 PKT85 31/12/12 Kết chuyển chi phí thuế TNDN quí 4   821      67.929.207               

31/12/12 PKT86 31/12/12 Kết chuyển lãi quí 4   911 203.787.621  

        Cộng số phát sinh quí 4    4.883.631.432     4.883.631.432     

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Biểu 2.27. Sổ cái TK 911 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                                Mẫu số S03b-DNN 

                                                         (Ban hành theo QĐ số  15/2006/QĐ-BTC 

                                                               Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Số hiệu : 821 

               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC TK 

đ/ƣ 

Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

       Phát sinh quí 4      

31/12/12 PKT84 31/12/12 Xác đinh thuế thu nhập doanh nghiệp quí 4   3334 67.929.207  

31/12/12 PKT85 31/12/12 
Kết chuyển chi phí thuế thu nhập quí 4 

 
  911       67.929.207              

        Cộng số phát sinh quí 4    67.929.207 67.929.207 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

 

Biểu 2.28. Sổ cái TK 821 

 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                   Mẫu số S03b-DNN 

                                    (Ban hành theo QĐ số  15/2006/QĐ-BTC 

                                          Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 
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SỔ CÁI 

Năm 2012 

Tên tài khoản : Lợi nhuận chƣa phân phối 

Số hiệu : 421 

               

Ngày 
Chứng từ 

Diễn giải 
NKC TK 

đ/ƣ 

Số tiền 

Số hiệu Ngày Trang Dòng Nợ Có 

      Số dƣ đầu quý 4      467.840.750 

      Phát sinh quí 4      

31/12/12 PKT84 31/12/12    Kết chuyển lãi quí 4   911  203.787.621 

      Cộng số phát sinh quí 4     203.787.621 

      Số dƣ cuối quý 4     671.628.371 

 

 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Biểu 2.29. Sổ cái TK 421 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

                                                   Mẫu số S03b-DNN 

                                    (Ban hành theo QĐ số  15/2006/QĐ-BTC 

                                          Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 
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Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Địa chỉ: Số 38 Ngô Quyền , phƣờng Máy Chai , 

quận Ngô Quyền ,  Hải Phòng 

 

Mẫu số B02-DNN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

Ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng BTC) 

                               BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

          Quý 4 Năm 2012 

                                                                                        Đơn vị tính:VNĐ 

CHỈ TIÊU 
Mã  

số 

Thuyết 

minh 

Quý 4 năm 

nay 

Quý 4 năm 

trƣớc 

1 2 3 4 5 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 

01 VI.25 4.882.511.796 

 
3.567.233 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02    

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 

10  4.882.511.796 

 
3.567.233.125 

4. Giá vốn hàng bán 
11 VI.27 4.321.582.846 

 
3.186.899.009 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 

20  560.928.950 380.334.116 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 1.199.636 988.517 

7. Chi phí tài chính 22 VI.28 97.196.903 41.456.832 

8. Chi phí bán hàng 24  53.416.405 24.776.805 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25  139.718.450 101.658.204 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 

     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 

30  271.716.828 213.430.792 

11. Thu nhập khác 31    

12. Chi phí khác 32    

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40    

14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế  

      (50 = 30 + 40) 

50  271.716.828 213.430.792 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

51 

52 

VI.30 

VI.30 

67.929.207 53.357.698 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 

       

60  203.787.621 160.073.094 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70    

             Lập ngày31 tháng12 năm 2012 

 

Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Biểu 2.30. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2012
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CHƢƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI 

PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

BAO BÌ HẢI HÀ 

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà 

3.1.1. Ƣu điểm  

     Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà, em đã hiểu biết 

thêm về thực tế tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp và có cơ hội đối 

chiếu thực  tế với lí luận. Trong quá trình thực tập tại Công ty, em nhận thấy 

công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh nói riêng có những ƣu điểm nhƣ sau:  

 Về tổ chức bộ máy kế toán  

    Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh và tổ chức hệ thống kinh doanh của mình, 

Công ty đã lựa chọn bộ máy kế toán tập trung. Hình thức tổ chức bộ máy kế 

toán này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát tại chỗ của kế toán đối với 

Công ty, hạn chế những khó khăn trong việc phân công lao động, chuyên môn 

hóa công việc, tạo điều kiện nâng cao trình độ kế toán viên. Do đó công việc tổ 

chức công tác kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh diễn ra theo một trình tự có tính thống nhất cao 

hơn, việc tập hợp số liệu cũng diễn ra chính xác hơn. 

   Các thành viên trong phòng Kế toán –  Tài chính đều có trình độ và năng lực 

cao, giàu kinh nghiệm, có trách nhiệm với công việc, nhiệt tình. Các thành viên 

đều đƣợc phân công công việc rõ ràng, cụ thể, phù hợp với chuyên môn của mỗi 

ngƣời, tạo điều kiện chuyên môn hóa công việc và nâng cao trình độ kế toán 

viên.   

 Về tổ chức, vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán  

   Công ty tổ  chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản ban hành theo  

Quyết định số 15/2006/QĐ - BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính 

   Về cơ bản, công ty đã tổ chức, vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán 

theo đúng quy định của Bộ Tài chính.  Tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà, mỗi 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều có đầy đủ các chứng từ liên quan, đảm bảo cho 
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công tác kế toán đƣợc thực hiện đúng đắn và việc kiểm tra, đối chiếu số liệu 

diễn ra dễ dàng, chính xác.  

 Về tổ chức hệ thống sổ kế toán  

  Công ty áp dụng hình thức Nhật  ký chung để ghi sổ kế toán. Đây là hình thức 

kế toán khá đơn giản, dễ thực hiện, hệ thống sổ sách gọn nhẹ, thích hợp với mọi 

đơn vị hạch toán.  

 Về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

   Phƣơng pháp hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của 

Công ty nhìn chung đã áp dụng đúng theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết  

định  số  15/2006/QĐ  –  BTC  ngày  20/03/2006  của  Bộ  trƣởng  Bộ Tài chính.   

- Về công tác kế toán doanh thu : Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan  

đến bán hàng đều đƣợc kế toán ghi nhận kịp thời, chính xác, đầy đủ. Từ đó, góp 

phần giúp cho kết quả kinh doanh đƣợc xác định một cách hợp lý, cung cấp 

thông tin một cách xác thực nhất cho ban lãnh đạo của công ty.  

    -  Về công tác kế toán chi phí : Chi phí là một chỉ tiêu mà các nhà quản lý 

luôn luôn quan tâm và tìm mọi cách để giam tối thiểu chi phí, nâng cao lợi 

nhuận. Mọi chi phí phát sinh trong kỳ đều đƣợc công ty quản lý một cách chặt 

chẽ, đảm bảo tính hợp lý và cần thiết. Công ty tính giá vốn hàng xuất kho theo 

phƣơng pháp bình quân gia quyền liên hoàn. Phƣơng pháp này rất phù hợp với 

công ty có nhiều mặt hàng nhƣ Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà.  

- Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh : Công tác kế toán xác 

định kết quả kinh doanh về cơ bản đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của Ban lãnh đạo 

Công ty. Các kế toán, đặc biệt là kế toán trƣởng rất có trách nhiệm với công 

việc, kết quả kinh doanh luôn đƣợc họ tính toán một cách chính xác theo 

đúngchế độ kế toán của Bộ Tài chính ban hành, qua đó phản ánh xác thực hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của Công ty.  

3.1.2. Hạn chế  

  Bên cạnh những ƣu điểm trên, công tác kế toán tại công ty cũng khó tránh khỏi 

một số hạn chế nhƣ sau:  

 Về tổ chức hệ thống sổ kế toán  

   Khi hạch toán doanh thu Công ty mới chỉ lập Sổ Nhật ký chung và Sổ cái, 



Trường Đại học Dân lập Hải Phòng   Khóa luận tốt nghiệp 

  

 

Sinh viên : Nguyễn Thị Thủy Tiên – Lớp : QT1302K            79 

chƣa lập Sổ Chi tiết bán hàng và Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng. Điều này gây 

khó khăn rất lớn cho việc theo dõi và xác định sản lƣợng, doanh thu tiêu thụ của 

từng mặt hàng, cũng nhƣ khó xác định đƣợc lợi nhuận gộp mà từng mặt hàng 

đem lại. Mặt khác các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý, và hoạt động bán 

hàng  kế toán chỉ theo dõi chung trên TK 642, 641  mà không mở chi tiết TK 

cấp 2 của TK 642, 641. Do đó, gây khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát 

các yếu tố chi phí. 

 Về việc hiện đại hóa công tác kế toán 

    Hiện nay công ty đã áp dụng máy vi tính vào công tác hạch toán kể trên 

nhƣng mới chỉ  dừng  lại  xây  dựng  một  số  hàm  số  số  học  trên chƣơng trình 

Excel, Word. Trong khi đó hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng đƣợc 

mở rộng, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngày càng nhiều khiến kế toán công ty 

phải đảm nhiệm một khối lƣợng  lớn  công  việc.  Ngày  nay,  khoa  học  công  

nghệ  phát  triển,  hầu  hết  các  doanh nghiệp đang phấn đấu  công  nghiệp  hoá  

hiện đại  hoá  mọi  hoạt động  sản  xuất  kinh doanh, áp dụng công nghệ máy 

tính vào tổ chức quản lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.   Do  vậy  công ty  có  

sử  dụng máy tính nhƣng không tận dụng đƣợc  hết sẽ  gây lãng phí, giảm hiệu 

quả của việc ứng dụng hiện đại hóa vào công tác kế toán..  

 Về chính sách ưu đãi trong tiêu thụ hàng hóa 

  Công ty chƣa có chính sách thu hút khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá 

nhƣ: Chiết khấu thƣơng mại (phản ánh qua tài khoản 521), chiết khấu thanh 

toán. Bán hàng là nhiệm vụ hết sức quan trọng quyết định lớn đến việc thu đƣợc 

lợi nhuận về cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó vấn đề cạnh tranh trên thị trƣờng 

ngày càng gay gắt, quyết liệt, không đặt lợi  ích  khách hàng lên hàng đầu làm 

giảm hiệu quả của công tác tiêu thụ hàng hoá, giảm năng lực cạnh tranh trên thị 

trƣờng.   

 Về quy trình luân chuyển chứng từ và hạch toán kế toán  

  Việc luân chuyển chứng từ giữa các bộ phận,phòng ban về cơ bản là đúng trình 

tự.Tuy nhiên trong quá trình luân chuyển,giữa các đơn vị này không có biên bản 

giao nhận chứng từ,điều này sẽ gây khó khăn trong việc giải quyết và quy trách 

nhiệm trong trƣờng hợp chứng từ bị mất,bị thất lạc    
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3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà 

3.2.1. Ý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty:   

    Đối với công tác quản lý, hoàn thiện quá trình nghiệp vụ kế toán doanh thu,  

chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp cho các đơn vị quản lý chặt chẽ 

hơn hoạt động tiêu thụ hàng hoá, việc sử dụng các khoản chi phí. Từ đó doanh 

nghiệp sẽ có biện pháp để thúc  đẩy quá trình tiêu thụ hàng hoá, điều tiết chi phí, 

hoàn thiện quá trình này cho phép hạ giá thành hàng hoá, tăng doanh thu cho 

doanh nghiệp, xác định đúng đắn kết quả hoạt động kinh doanh, phân phối thu 

nhập một cách chính xác, kích thích ngƣời lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ 

đối với ngân sách Nhà nƣớc.  

     Đối với công tác kế toán, hoàn thiện quá trình nghiệp vụ kế toán doanh thu,  

chi phí và xác định kết quả kinh doanh sẽ cung cấp tài liệu có độ tin cậy chính 

xác cao giúp cho nhà quản lý đúng và chính xác về hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. Thông qua các số liệu kế toán phản ánh đƣợc những thuận lợi và 

khó khăn của doanh nghiệp, từ đó nhà quản lý sẽ đề ra những biện pháp giải 

quyết kịp thời những khó khăn hoặc phát huy những thuận lợi nhằm mục đích 

giúp doanh nghệp ngày càng phát triển.   

3.2.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và  

xác định kết qủa kinh doanh tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà  

   Trong cơ chế thị trƣờng hiện nay,việc cạnh tranh gay gắt cũng nhƣ sự biến đổi  

liên tục của nền kinh tế dẫn đến kết quả tất yếu là các doanh nghiệp luôn phải có  

những chính sách hoạt động hợp lý,thích hợp,xác định đúng mục tiêu và phƣơng  

hƣớng phát triển.Chỉ có nhƣ vậy các doanh nghiệp mới có cơ hội tồn tại.Muốn 

vậy các doanh nghiệp  trƣớc hết phải hoàn thiện không ngừng đổi mới công tác 

kế toán sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý vì công cuộc đổi mới hiện nay.  

  Mặt khác kế toán không chỉ là công cụ mà còn góp phần tham gia việc quản  

lý kinh  tế  tài  chính  của  doanh  nghiệp.Thông  qua  việc  thiết  lập  chứng  

từ,ghi chép,tính toán,tổng hợp,kiểm tra,đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh  

bằng những phƣơng pháp khoa học.Ban quản lý công  ty có thể nắm đƣợc những 
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thông tin một cách chính xác,kịp thời,đầy đủ về sự vận động của tài sản và 

nguồn hình thành của tài sản,góp phần bảo vệ sử dụng hợp lý và sử dụng hiệu 

quả của đơn vị mình. 

3.2.3. Nguyên tắc hoàn thiện  

   Mục đích của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định  

kết quả kinh doanh là tạo hƣớng đi đúng đắn đƣa công tác kế toán đi vào nề nếp,  

với các doanh nghiệp việc hoàn thiện này không nằm ngoài mục tiêu tăng doanh  

thu và đạt lợi nhuận cao, để đạt đƣợc hiệu quả trong việc hoàn thiện kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải dựa trên các nguyên tắc 

sau:  

 - Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, chế độ tài chính và 

các chuẩn mực kế toán của Nhà nƣớc nhƣng không cứng nhắc mà linh hoạt. Nhà 

nƣớc xây dựng và ban hành hệ thống kế toán, chế độ kế toán áp dụng cho các 

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nên việc hoàn thiện phải xem xét 

sao cho việc hoàn thiện không vi phạm chế độ.  

 - Hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện sản 

xuất kinh doanh hiệu quả, do đó cần phải vận dụng chế độ kế toán một cách 

sáng tạo, phù hợp với đặc điểm kinh doanh của ngành mình.  

 - Hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, chính xác, phù hợp với  

yêu cầu quản lý vì chức năng của kế toán là cung cấp thông tin kinh tế chính 

xác, cần thiết, kịp thời cho việc ra quyết định các phƣơng án kinh doanh tối ƣu 

cho doanh nghiệp.  

 - Việc xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa thu 

nhập và chi phí, một yêu cầu cần thiết và luôn đúng trong mọi trƣờng hợp đó là 

tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sao cho chi phí bỏ ra là thấp nhất và lợi nhuận đạt 

đƣợc là cao nhất. 

3.2.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà 

3.2.4.1. Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà 

   Để hoàn thiện hơn hệ thống sổ kế toán tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà, em 

nhận thấy công ty nên lập các Sổ chi tiết để thuận tiện cho việc theo dõi các 
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khoản chi phí, doanh thu, đồng thời cũng nắm đƣợc tình hình tiêu thụ của từng 

sản phẩm, qua đó Ban lãnh đạo công ty sẽ có các chính sách, chiến lƣợc đúng 

đắn hơn.   

 Đối với kế toán doanh thu:  Công ty nên lập các “Sổ chi tiết bán hàng” chi 

tiết theo từng sản phẩm. Bên cạnh việc lập Sổ chi tiết bán hàng, Công ty cũng 

cần lập Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng. Cuối tháng, kế toán sẽ tiến hành tổng 

hợp số liệu từ các Sổ chi tiết bán hàng vào Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng. Sau 

đó, kế toán sẽ đối chiếu số liệu trên Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng với Sổ cái 

Tài khoản 511, để kiểm tra xem số liệu có chính xác và logic không. Việc lập 

các Sổ này giúp cho công tác quản lý kế toán doanh thu đƣợc cụ thể và chặt chẽ 

hơn. 

 Đối với kế toán chi phí  : công ty  nên mở sổ chi tiết giá vốn hàng bán cho 

từng mặt hàng để biết đƣợc cụ thể giá vốn của từng mặt hàng, để từ đó tính đƣợc 

lợi nhuận gộp mà mỗi mặt hàng đem lại.  

    Đối với Tài khoản 641, 642 – “Chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh 

nghiệp”, Công ty nên mở Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh để theo dõi chi tiết 

từng yếu tố chi phí. Cụ thể nhƣ sau:  

TK 641 – “Chi phí bán hàng” sẽ chia ra thành các tiểu khoản:  

TK 6411 : Chi phí nhân viên  

TK 6412 : Chi phí vật liệu, bao bì  

TK 6413 : Chi phí dụng cụ, đồ dùng  

TK 6414 : Chi phí khấu hao tài sản cố định  

TK 6417 : Chi phí dịch vụ mua ngoài  

TK 6418 : Chi phí bằng tiền khác  

TK642– “Chi phí quản lý doanh nghiệp” sẽ chia ra thành các tiểu khoản:  

TK 6421 : Chi phí nhân viên quản lý  

TK 6422 : Chi phí vật liệu quản lý  

TK 6423 : Chi phí đồ dùng văn phòng  

TK 6424 : Chi phí khấu hao TSCĐ  

TK 6425 : Thuế, phí và lệ phí  

TK 6426 : Chi phí dự phòng  
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TK 6427 : Chi phí dịch vụ mua ngoài  

TK 6428 : Chi phí bằng tiền khác 

   Dƣới đây là biểu mẫu sổ chi tiết bán hàng (Biểu 3.1),bảng tổng hợp chi tiết 

doanh thu (giá vốn) (Biểu 3.2) sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Biểu 3.3) ban 

hành theo quyết định số 15/2006 /QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trƣởng bộ 

tài chính. 
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CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ HẢI HÀ 

Số 38 –  Máy Chai – Ngô Quyền –Hải Phòng 

Mẫu số S35-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

  Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ):……… 

Năm:….. 

Quyển số :….. 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK đối ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác(521,531,532) 

A B C D E 1 2 3 4 5 

          

   

Cộng số phát sinh 

- Doanh thu thuần 

- Giá vốn hàng bán 

- Lãi gộp 

      

- Sổ này có ……. trang đánh số từ trang số 01 đến trang ………  

- Ngày mở sổ : ………………. 

                         

                             Ngƣời ghi sổ 

                              (Ký họ tên) 

Ngày …… tháng .….. năm ………….. 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Biểu 3.1. Mẫu Sổ chi tiết bán hàng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng 

 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT DOANH THU (GIÁ VỐN) 

Tháng …. Năm … 

STT Tên hàng hóa, thành 

phẩm, dịch vụ 

Số dƣ đầu kì Số phát sinh Số dƣ cuối kì 

Nợ  Có Nợ  Có Nợ có 

        

 Cộng       

 

                         

             Ngƣời ghi sổ 

              (Ký họ tên) 

  Ngày …… tháng .….. năm …. 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

 

Biểu 3.2.Mẫu Bảng tổng hợp chi tiết doanh thu (giá vốn) 
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SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

(Dùng cho các TK 621, 622, 623, 627, 154, 631, 641, 642, 142, 242, 335, 632) 

- Tài khoản:............................................... 

- Tên phân xƣởng:..................................... 

- Tên sản phẩm, dịch vụ:.......................... 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK đối 

ứng 

Ghi Nợ Tài Khoản 

Tổng số 

tiền 

Chia ra 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 

   
- Số dƣ đầu kỳ 

- Số phát sinh trong kỳ 
      

   

   

- Cộng số phát sinh trong kỳ 

- Ghi có TK…. 

- Số dƣ cuối kỳ 
      

   

- Sổ này có ……. trang đánh số từ trang số 01 đến trang ……… 

- Ngày mở sổ : ………………. 

                         

                             Ngƣời ghi sổ 

                              (Ký họ tên) 

Ngày …… tháng .….. năm ………….. 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Biểu 3.3. Mẫu Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 

CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ HẢI HÀ 

Số 38 –  Máy Chai – Ngô Quyền –Hải Phòng 

Mẫu số S36-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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 Ví dụ 3.1 : (Minh họa tiếp nghiệp vụ giá bán của ví dụ 2.1)  

 Ngày 01/11/2012 xuất bán thành phẩm cho công ty CP ESCAPE BUSINESS 

Huế ,  tổng trị giá lô hàng là 33.557.000 VNĐ(chưa bao gồm VAT10%).giá vốn 

32.415.000đ .  

 Kế toán định khoản :     

  a) Nợ TK131: 36.912.700                             b) Nợ TK632:  32.415.000 

             Có TK511: 33.557.000                                  Có TK156:   32.415.000 

             Có TK3331: 3.355.700 

     Ngoài việc ghi chép vào các sổ sách đã trình bày,kế toán nên ghi bổ sung vào 

các sổ chi tiết bán hàng và sổ chi tiết giá vốn cho từng mặt hàng. 

   Cụ thể : Kế toán căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng số 0000334 để vào sổ chi 

tiết bán hàng (Biểu 3.4),căn cứ vào PX08 kế toán vào sổ chi phí sản xuất kinh 

doanh cho TK 632 (Biểu3.5) 
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SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

  Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tƣ): Túi bọc màng 2baguelte 10x80  

Năm: 2012 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Doanh thu Các khoản tính trừ 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Số lƣợng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác 

A B C D E 1 2 3 4 5 

   Phát sinh trong quí 4       

   ……………       

01/11/12 HĐ0000334 01/11/12 Bán hàng cho công ty CP ESPACE Huế 131 300 43.600 13.080.000   

   ………….       

   

-Cộng số phát sinh 

- Doanh thu thuần 

- Giá vốn hàng bán 

- Lãi gộp 

      

                         

                             Ngƣời ghi sổ 

                              (Ký họ tên) 

                                      

                                                  Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                                       Kế toán trƣởng 

                                     (Ký, họ tên) 

Biểu 3.4. Sổ chi tiết bán hàng 

CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ HẢI HÀ 

Số 38 –  Máy Chai – Ngô Quyền –Hải Phòng 

                                                   Mẫu số S35-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 Tài khoản: 632 

 Tên sản phẩm, dịch vụ: Túi bọc màng 2baguelte 10x80 

Năm 2012 

Ngày, tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Ghi Nợ Tài Khoản 632 

Số hiệu Ngày, tháng Tổng số tiền Số lƣợng Đơn giá 

   Phát sinh quí 4     

   ……………     

01/11/12 PX811 01/11/12 Giá vốn bán hàng cho công ty CP ESPACE Huế 155 12.600.000 300 42.000 

   ……………….     

   
 Cộng số phát sinh quí 4 

 
    

   Ghi có Tài Khoản 632 911    

                         

                Ngƣời ghi sổ 

                  (Ký họ tên) 

 

                                                Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                                                                      Kế toán trƣởng 

                                                    (Ký, họ tên) 

Biểu 3.5. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ HẢI HÀ 

Số 38 –  Máy Chai – Ngô Quyền –Hải Phòng 

Mẫu số S36-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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 Ví dụ 3.2 : (minh họa tiếp về chi phí quản lý doanh nghiệp của ví dụ 2.6) 

Ngày 26/11/2012, thanh toán tiền điện thoại cho Công ty Thông tin di động 

Mobifont bằng tiền mặt, tổng số tiền 123.964 đồng(bao gồm cả VAT 10%).kèm 

theo hóa đơn số 1192603 

 Kế toán định khoản 

        Nợ TK 642:    112.695 

        Nợ TK 133:    11.269 

             Có TK 111:  123.964 

Ngoài việc ghi chép vào các sổ sách đã trình bày , kế toán nên ghi bổ sung vào 

sổ chi phí sản xuất kinh doanh  cho  TK642  (Biểu 3.6),để  theo dõi từng yếu tố 

chi phí phát sinh cho chi phí quản lý doanh nghiệp.                     
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SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 Tài khoản: 642 

 Năm 2012 

Ngày, 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Tk đối 

ứng 

Ghi Nợ Tài Khoản 642 

Tổng số 

tiền 

Chia ra 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
TK6421 TK6422 TK6423 Tk 6424 Tk6427 TK6428 

   Phát sinh quí 4         

   ………..         

26/11/12 PC773 26/11/12 Thanh toán tiền điện thoại 111 112.695     112.695  

   …………         

            

                         

                Ngƣời ghi sổ 

                  (Ký họ tên) 

                                                                        

                                                                         Ngày 31 tháng 12 năm 2012 

                                                              Kế toán trƣởng 

                                                              (Ký, họ tên) 

 

 

                                                                       

                                            

Biểu 3.6. Sổ chi phí sản xuất kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHÀN BAO BÌ HẢI HÀ 

Số 38 –  Máy Chai – Ngô Quyền –Hải Phòng 

Mẫu số S36-DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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3.2.4.2.Hoàn thiện quá trình luân chuyển chứng từ   

   Quá trình luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban của công ty còn chậm 

trễ,các chứng từ đƣợc dồn lại và đƣợc chuyển đến phòng kế toán vào cùng thời  

điểm,điều này gây ra nhiều ứ đọng,làm tăng khối lƣợng công việc cho kế toán 

tại phòng kế toán công ty,khi hạch toán dễ nhầm lẫn,sai sót. Vì vậy,công ty nên 

có những quy định hợp lý về thời gian luân chuyển chứng từ để việc thực hiện 

hạch toán đƣợc nhanh chóng,kịp thời và chính xác.  

  Ngoài ra công ty có thể sử dụng mẫu biên bản giao nhận chứng từ sau, để giải  

quyết việc quy trách nhiệm cho cá nhân, trong trƣờng hợp bị mất chứng từ trong  

quá trình luân chuyển.  

   Mẫu sổ giao nhận chứng từ 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HẢI HÀ 

 Máy Chai – Ngô Quyền – Hải Phòng 

SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ 

Từ ngày …. đến ngày…. 

Ngày tháng 

giao nhận 

Số hiệu 

chứng từ 

Ngày 

tháng 

chứng từ 

Số tiền trên 

chứng từ 

Kí tên 

Bên 

giao 

Bên 

nhận 

1 2 3 5 6 7 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

3.2.4.3. Hiện đại hóa công tác kế toán tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà 
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  Các phần mềm kế toán luôn là công cụ hiệu quả nhất để kiểm soát và duy trì 

hoạt động cho “bộ não tài chính” của công ty, bởi chúng đƣợc sử dụng để phục 

vụ các nhu cầu quản lý kế toán nhƣ báo cáo công nợ khách hàng chi tiết và 

chính xác, báo cáo số lƣợng hàng hóa nhập - xuất - tồn kho, liệt kê danh sách 

khách hàng và các mối quan hệ với công ty…  

     Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế phù hợp giúp doanh nghiệp giải quyết tất cả  

các phép tính phức tạp mà chỉ cần đƣa số liệu vào và thao tác in ra.Chƣơng trình 

kế toán có độ chính xác cao và hiếm khi thấy ra lỗi.Doanh nghiệp chỉ cần thời 

gian cài đặt chƣơng trình và nhập dữ liệu vào hệ thống.Mỗi phần mềm kế toán 

đều có những hƣớng dẫn cài đặt và sử dụng  nên kế toán có thể sử dụng một 

cách dễ dàng…  

      Hiện nay trên thị trƣờng có rất nhiều phần mềm kế toán.Em xin giới thiệu 

một số phần mềm phổ biến hiện nay,công ty có thể lựa chọn phần mềm phù hợp 

với công ty mình nhƣ phần mềm kế toán  máy  Fast  accounting,Misa,phần mềm 

kế toán SAS INNOVA 6.8…  

+ Phần mềm kế toán Fast accounting: là phần mềm kế toán dành cho các  

doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ..  

Fast Accounting đƣợc phát triển và liên tục hoàn  thiện từ năm 1997,hiện có hơn 

7.300 khách hàng và đạt nhiều giải thƣởng khác nhau nhƣ BIT CUP,Sản phẩm  

đƣợc nhiều ngƣời sử dụng,CUP CNTT…  

Fast Accounting gồm có các phân hệ: Hệ thống, Kế toán tổng hợp, Kế toán vốn 

bằng tiền, Kế toán bán hàng và công nợ phải thu, Kế toán mua hàng và công nợ 

phải trả, Kế toán hàng tồn kho, Quản lý TSCĐ, Quản lý CCLĐ, Báo cáo chi phí  

theo khoản mục, Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục, Kế toán giá thành  

sản phẩm sản xuất theo đơn hàng, Kế toán giá thành công trình xây dựng, Báo 

cáo thuế, Báo cáo quản trị theo trƣờng ngƣời sử dụng tự định nghĩa, Báo cáo 

quản trị theo thời gian, Báo cáo quản trị theo đơn vị cấp dƣới,Thuế TNCN.  

 

 

 

Giao diện phần mềm kế toán Fast accounting 
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   Tính năng của phần mềm kế toán Fast accounting :  

    Quản lý số liệu đa tiền tệ. Fast Accounting  cho phép quản lý đa tiền tệ. Mọi 

giao dịch đều có thể nhập và lƣu theo đồng tiền giao dịch và đƣợc quy đổi về 

đồng tiền hạch toán. Cho phép ngƣời sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ 

theo phƣơng pháp nhập trƣớc xuất trƣớc, trung bình tháng, trung bình di động, 

đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chƣơng trình tự động tạo bút 

toán chênh lệch tỷ giá so với tỷ giá ban đầu khi xuất hóa đơn hoặc cho phép quy 

đổi về đồng tiền  theo  dõi  công  nợ  trong  trƣờng  hợp  thanh  toán  bằng  đồng  

tiền  hạch  toán (VNĐ). Cuối kỳ chƣơng trình có các chức năng tính chênh lệch 

tỷ giá cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khách hàng/nhà cung cấp. Các báo 

cáo có thể đƣợc in ra theo đồng tiền hạch toán hoặc theo nguyên tệ và đồng tiền 

hạch toán. Chƣơng trình cũng cho phép tùy chọn loại tỉ giá áp dụng là tỉ giá 

thuận (nhân) hoặc tỉ giá đảo (chia), thuận tiện trong một số trƣờng hợp sử dụng 

đồng tiền hạch toán khác với đồng Việt Nam Đồng.  

  Quản lý số liệu của nhiều đơn vị. Fast Accounting cho  phép quản lý số liệu 

của nhiều đơn vị/bộ phận; cho phép lên báo cáo của từng đơn vị/bộ phận hoặc 
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của toàn (tổng) công ty. Số liệu có thể đƣợc nhập ở nhiều nơi và chuyển về công 

ty mẹ.  

  Kết xuất báo cáo ra EXCEL hoặc tệp định dạng XML.  Fast  Accounting  cho  

phép kết xuất báo cáo ra tệp theo đúng mẫu báo cáo.  

  Tính mềm dẻo. Fast Accounting cho phép nhiều lựa chọn khác nhau nhằm đáp  

ứng yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp: lựa chọn hình thức ghi chép sổ sách  

kế toán, lựa chọn phƣơng pháp kiểm kê hàng tồn kho (theo kê khai thƣờng 

xuyên hoặc kiểm kê định kỳ), lựa chọn cách tính giáhàng tồn kho và tính tỷ giá 

ghi sổ (giá tung bình tháng, giá trung bình di động, giá đích danh, giá nhập trƣớc 

xuất trƣớc, giá giao dịch), có các trƣờng thông tin tự do để ngƣời dùng tự định 

nghĩa sử dụng để quản lý theo các yêu cầu đặc thù...   

 Khả năng bảo mật. Fast Accounting cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân  

quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc (đọc/sửa/xóa/tạo mới)  

trong chƣơng trình cho từng ngƣời sử dụng. Chƣơng trình có khả năng khóa số 

chi tiết đến từng loại chứng từ, theo dõi nhật ký ngƣời sử dụng.  

 Giao diện và báo cáo theo 2 ngôn ngữ Việt và Anh. Fast Accounting có giao  

diện và các báo cáo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và cho phép tùy chọn theo  

từng ngƣời sử dụng.  

  Môi trường làm việc. Fast Accounting có thể chạy trên mạng nhiều ngƣời sử  

dụng hoặc máy đơn lẻ 

+ Phần mềm kế toán Misa MISA SME.NET 2012 : đƣợc thiết kế dành cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tƣ 

nhiều chi phí,không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở 

hữu và làm chủ đƣợc hệ thống phần mềm kế toán quản lý mọi hoạt động kinh tế 

phát sinh của mình.Đặc biệt,MISA SME.NET 2012 hỗ trợ doanh nghiệp tạo  

mẫu, phát hành, in, quản lý và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP. 

Giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET.2012 
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     Một số điểm nổi bật của phần mềm kế toán MISA :  

      In hóa đơn theo nghị định 51: Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in  

và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP.Đáp ứng 3 hình thức hóa     

đơn: Hóa đơn tự in, Hóa đơn đặt in, Hóa đơn điện tử.Quản lý số hóa đơn hủy, 

mất, cháy, hỏng, xóa bỏ và tự động lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.  

      Phân hệ quỹ :  Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của  

doanh nghiệp.Cho phép xem số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.  

      Phân hệ ngân hàng : Lập và in các chứng từ nhƣ Séc, Ủy nhiệm chi...Kết nối  

trực tuyến với ngân hàng qua Internet để lấy sổ phụ và thanh toán  

      Phân hệ mua hàng : Đáp ứng nghiệp vụ mua hàng không qua kho, hàng mua  

trả lại, mua hàng nhập khẩu…Tự động phân bổ chi phí mua hàng, theo dõi công 

nợ chi tiết đến từng hóa đơn mua hàng.  

      Phân hệ bán hàng : Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ bán hàng nhƣ hàng bán trả  

lại, giảm giá hàng bán…Tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in 

thông báo công nợ đến từng khách hàng. 

     Phân hệ kho: Hỗ trợ tất cả các phƣơng pháp tính giá xuất kho nhƣ Nhập 
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trƣớc xuất trƣớc, Giá đích danh, Bình quân cuối kỳ và Bình quân tức thời.Quản 

lý nhập, xuất, tồn vật tƣ, hàng hóa theo mã quy cách nhƣ: số IMEI, số Serial 

Number, số khung,  số  máy,  số  SIM…  Quản  lý  Công  cụ dụng  cụ hiệu quả: 

ghi  tăng,  điều chuyển, điều chỉnh, phân bổ, ghi giảm Công cụ dụng cụ.  

     Phân hệ tài sản cố định : Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự  

động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tƣợng tập hợp 

chi phí.Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản.  

     Phân hệ tiền lương : Chấm công và tính lƣơng theo nhiều phƣơng pháp: 

Lƣơng thời gian, Lƣơng cơ bản cố định.Tự động lập báo cáo theo dõi thuế thu 

nhập cá nhân, bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên.Theo dõi tạm 

ứng và thanh toán lƣơng chi tiết theo từng nhân viên. Hỗ trợ nhiều hình thức trả 

lƣơng: 1 kỳ/tháng hoặc 2 kỳ/tháng.  

      Phân  hệ giá thành :  Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế  

Tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị giá tang.In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn 

của Tổng cục thuế.Cho phép tích hợp chữ ký số, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng  

      Phân hệ thuế : Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai…In báo 

cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế  

      Phân hệ hợp đồng : Theo  dõi  tiến  độ  thực  hiện  các  loại  hợp  đồng  mua,  

bán.Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng,  

nhóm hợp đồng  

      Phân hệ cổ đông : Quản lý sổ cổ đông, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức.Cung  

cấp công cụ gửi thƣ, Email, SMS để gửi thông báo và liên lạc với cổ đông.  

      Phân hệ ngân sách : Lập kế hoạch thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu 

cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách.Kiểm soát chi tiêu chặt 

chẽ, đặc biệt thích hợp với mô hình công ty đa chi nhánh, công ty mẹ - công ty 

con.  

      Phân hệ tổng hợp : Tổng  hợp  số  liệu,  kết  chuyển  lãi  lỗ,  lập  báo  cáo  tài  

chính.Khoá sổ kế toán cuối kỳ. 

+ Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8  

      Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 là phiên bản mới nhất của Công ty 

SIS Việt Nam. Phiên bản đã đƣợc thiết kế theo quy định mới nhất của Bộ Tài 
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Chính. Với sản phẩm này ngƣời dùng chỉ cần cập nhật các số liệu đầu vào phát 

sinh chƣơng trình sẽ tự động tính toán và đƣa ra các sổ sách ,báo cáo kế toán, 

phân tích tài chính, sản xuất kinh doanh.Qua thực tế sử dụng tại hơn 1000 doanh 

nghiệp lớn nhỏ với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, SAS INNOVA 6.8 

đã chứng minh đƣợc tính hiệu quả ứng dụng. Nhiều khách hàng đã khẳng định 

sản phẩm đã giúp lãnh đạo doanh nghiệp, các phòng ban chức năng có đƣợc số 

liệu cập nhật tức thời của các khâu hoạt động, giúp họ có những nhận định thực 

tế trƣớc khi ra quyết định. Các dữ liệu đƣợc lƣu trữ trong một cơ sở dữ liệu 

thống nhất, có khả năng khai báo, phân tích, thống kê phục vụ cho công tác lập 

kế hoạch, hoạch định phƣơng hƣớng sản xuất kinh doanh, phân tích đánh giá 

hiệu quả đầu tƣ.  

 Giao diện của phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 : 

 

 Những điểm nổi bật của SAS INNOVA 6.8  

 Phƣơng châm: SAS INNOVA 6.8 – Sản phẩm cho Cộng đồng Kế toán   

    Tính năng: SAS INNOVA 6.8 phát triển nhiều tính năng mới xuất phát từ yêu 
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cầu đòi hỏi của ngƣời kế toán và nhà quản trị doanh nghiệp trong xử lý công 

việc thực tế hàng ngày.    

- Định nghĩa chuẩn các giao dịch phát sinh, ngƣời sử dụng chỉ việc lựa chọn các 

giao dịch hàng ngày để thực hiện mà không cần biết định khoản.   

- Phần mềm cho phép lựa chọn các chức năng hay sử dụng và đƣa ra màn hình 

giúp ngƣời sử dụng nhanh chóng truy cập các chức năng hàng ngày.   

- Cho phép nhập dữ liệu nhanh chóng, giảm 90% thời gian với chứng từ số liệu 

tƣơng tự (kế thừa các chứng từ tƣơng tự hoặc giống nhau các thông tin với chức 

năng copy chứng từ).   

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ tạo và in Phiếu thu tiền, In Phiếu xuất kho 

ngay trên Hóa đơn bán hàng.Tƣơng tự với Hóa đơn Mua hàng (Tạo và In Phiếu 

chi tiền).   

- Có hƣớng dẫn bằng hình ảnh và lời nói (Multi-Media).   

- Đƣa vào trợ giúp Qui trình mẫu, Kiến thức thuế, kế toán, tài chính, các qui chế 

nội bộ.    

-Tính giá thành định mức các sản phẩm sản xuất.   

- Tích hợp Mã vạch 2 chiều để in Tờ khai thuế và Bảng kê thuế.   

 - Quản lý số liệu theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng 

hoạt động.   

- Quản lý số liệu theo nhiều năm làm việc, cho phép xem số liệu liên năm (đặc 

biệt trong các công trình xây dựng và các dây chuyền sản xuất).   

 -Theo dõi nhiều đơn vị tính của hàng hoá vật tƣ, cho phép tự động qui đổi đơn 

vị tính.   

 -Thêm nhiều trƣờng tự do để ngƣời dùng tự định nghĩa mà không cần nhà sản 

xuất phải chỉnh sửa.   

 - Bổ sung thêm trạng thái của chứng từ nhằm mềm dẻo quá trình quản lý, giảm 

các khâu công việc chồng chéo, theo dõi đƣợc tình trạng xử lý của công việc, 

phản ánh chính xác tình trạng của công việc 

    Theo em công ty nên lựa  chọn phần mềm kế toán Fast accounting bởi phần 

mềm này có giao diện dễ hiểu và có khả  năng  cập  nhật  khi  hoạt  động  kinh  

doanh  của  công  ty  tăng  trƣởng.Fast Accounting cho phép bảo mật bằng mật 
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khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và công việc 

(đọc/sửa/xóa/tạo mới) trong chƣơng trình cho từng ngƣời sử dụng. Chƣơng trình 

có khả năng khóa số chi tiết đến từng loại chứng từ, theo dõi nhật ký ngƣời sử 

dụng. 

3.2.4.5. Một số giải pháp khác  

 Công ty nên sử dụng chiết khấu thƣơng mại cho khách hàng mua hàng với 

khối lƣợng lớn . Điều này tuy làm giảm doanh thu nhƣng lại giúp công ty thu 

hút thêm một lƣợng lớn khách hàng ,đẩy mạnh đƣợc hoạt động tiêu thụ sản 

phẩm.  Công ty có thể đƣa ra các mức chiết khấu thƣơng mại dƣới dạng phần 

trăm của doanh thu thu đƣợc từ mỗi loại sản phẩm, hoặc có thể dƣới dạng một 

khoản tiền nhất định.  

     Để hạch toán khoản chiết khấu thƣơng mại này công ty nên sử dụng Tài 

khoản 521 – “Chiết khấu thƣơng mại”.   Tài khoản này dùng để phản ánh khoản 

chiết khấu thƣơng mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho 

ngƣời mua hàng do việc ngƣời mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hóa), 

dịch vụ với khối lƣợng lớn và theo thỏa thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một 

khoản chiết khấu thƣơng mại (đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc các 

cam kết mua, bán hàng).  

  Khi phát sinh các khoản chiết khấu thƣơng mại:  

    Nợ TK 521  

    Nợ TK 3331  

         Có TK 111, 112, 131  

  Cuối kỳ kết chuyển các khoản chiết khấu thƣơng mại:  

    Nợ TK 511  

         Có TK 521  

 Ngoài ra công ty nên khuyến khích khách hàng trả nợ trƣớc hạn bằng việc 

áp dụng chiết khấu thanh toán 

   Chiết khấu thanh toán là số tiền giảm trừ cho ngƣời mua do ngƣời mua thanh 

toán tiền hàng trƣớc thời hạn quy định trong hợp đồng hoặc trong cam kết. 

   Chính sách chiết khấu thanh toán của công ty có thể xây dựng dựa trên:  

      - Lãi suất của ngân hàng tại thời điểm phát sinh.  
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      - Chính sách chiết khấu của các doanh nghiệp cùng ngành.  

      - Hay theo chiến lƣợc kinh doanh từng thời kỳ của doanh nghiệp.  

  Sau khi xác định đƣợc mức chiết khấu hợp lý, công ty cần thực hiện việc ghi  

chép kế  toán thông qua tài khoản 635 “ Chi phí tài chính”.  

Phản ánh số chiết khấu thanh toán mà khách hàng đƣợc hƣởng kế toán ghi:  

    Nợ TK 635 – Số chiết khấu thanh toán dành cho ngƣời mua  

           Có TK 131,111,112 – Số tiền trả cho ngƣời mua  

Cuối kỳ kết chuyển số chiết khấu thanh toán đã chấp nhận cho ngƣời mua phát  

sinh trong kỳ sang TK 911 – xác định kết quả kinh doanh.  

      Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh  

    Có TK 635 – Chi phí tài chính 
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 KẾT LUẬN  

        Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay để đứng vững và 

không ngừng phát triển là một vấn đề hết sức khó khăn đối với mỗi doanh 

nghiệp. Kế toán với vai trò là thu thập, xử lý và cung cấp những thông tin kinh 

tế - Tài chính giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đƣa ra những quyết định quan 

trọng, kịp thời và chính xác cũng cần phải ngày một hoàn thiện hơn cho phù hợp 

với xu thế mới của nền kinh tế thị trƣờng.  

       Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần phải chú trọng quan tâm, hoàn thiện công tác 

kế toán nói chung và hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình để thích ứng với nền kinh tế 

thị trƣờng có sức cạnh tranh ngày càng gay gắt. Đó là yếu tố hết sức cần thiết 

đối với bất kỳ doanh nghiệp nào tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.  

  Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà  em cũng đã tìm hiểu 

sâu hơn về thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty.   

       Cùng với sự giúp đỡ hết sức tận tình của Th.s.Nguyễn Thị Mai Linh và các  

anh chị kế toán tại Công ty cổ phần Bao Bì Hải Hà em đã hoàn tất khóa luận của  

mình. Qua khóa luận  bằng sự kết hợp những kiến thức đã học ở trƣờng với thực 

tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty em nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác kế toán này.Do kiến thức 

còn hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót.Em rất 

mong nhận đƣợc sự góp ý và chỉ bảo của các thầy cô giáo.  

  

    Em xin chân thành cảm ơn!  

                                                                   Hải Phòng,ngày 12 tháng 06 năm 2013  

                                                                                      Sinh viên  

                                                                          

 

    Nguyễn Thị Thủy Tiên 
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